
Ghi chú

(Đã thẩm 

định/ 

Chưa thẩm 

định)

1 Trường Đại học Ngoại ngữ 131 Lương Nhữ Hộc 03 tầng BTCT 2 100 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

2 Trường  Hiển Nhân 271 Tố Hữu 03 tầng BTCT 2 50 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

3 Thành đoàn Đà Nẵng 71 Xuân Thủy 03 tầng BTCT 3 50 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

4 Trường Tiểu học Diên Hồng 43 Đỗ Thúc Tịnh 02 tầng BTCT 3 50 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

5
Trường MN Hướng Dương -CS

3
đường Nguyễn Phong Sắc 02 tầng BTCT 3 50 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

6 Trường THCS Trần Quý Cáp 97/7 CMT8 02 tầng
BTCT, 

mái tôn
3 100 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

Phụ lục I

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN LÀM NƠI SƠ TÁN DÂN TRONG TRƯỜNG HỢP THIÊN TAI

( Đính kèm Phương án số        /PA-PCTT  ngày        tháng        năm 20 26 của UBND phường Cẩm Lệ)

TT Tên công trình
Địa chỉ (TDP mới đối với 

khu HTT)

Số tầng, 

chiều cao, 

quy mô

Kết 

cấu

Cấp 

công 

trình

Số người 

dự kiến 

tập kết

Đánh giá 

chất lượng
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Ghi chú

(Đã thẩm 

định/ 

Chưa thẩm 

định)

TT Tên công trình
Địa chỉ (TDP mới đối với 

khu HTT)

Số tầng, 

chiều cao, 

quy mô

Kết 

cấu

Cấp 

công 

trình

Số người 

dự kiến 

tập kết

Đánh giá 

chất lượng

7
Trường MN Hướng Dương -CS

I
27 Hà Tông Quyền 02 tầng BTCT 3 100 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

8
Trường MN Hướng Dương -

CS II
158 Đỗ Thúc Tịnh 02 tầng BTCT 3 50 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

9 Trường Tiểu học Ngô Quyền 32 Lương Định Của 03 tầng BTCT 3 50 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

10
Trường THCS Nguyễn Văn

Linh
Đường Trần Ngọc Sương 02 tầng BTCT 3 500 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

11 Trường TH Hoàng Dư Khương Đường Phong Bắc 20 02 tầng BTCT 3 200 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

12 Trường THPT Cẩm Lệ Đường Nguyễn Thế Lịch 02 tầng BTCT 3 500 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

13 TT VHTT phường Cẩm Lệ 418 CMT8 01 tầng BTCT 3 200 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

14 TT GDTX số 3 Đường QL 1A 02 tầng BTCT 3 200 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây
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Ghi chú

(Đã thẩm 

định/ 

Chưa thẩm 

định)

TT Tên công trình
Địa chỉ (TDP mới đối với 

khu HTT)

Số tầng, 

chiều cao, 

quy mô

Kết 

cấu

Cấp 

công 

trình

Số người 

dự kiến 

tập kết

Đánh giá 

chất lượng

15
Trường TH Trần Nhân Tông

(cũ)
24 Bình Thái 1 02 tầng BTCT 3 300 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

16 Cơ quan Công an phường Đường Nguyễn Nhàn 02 tầng BTCT 4 50 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

17 Trường MN Bình Minh Kiệt Nguyễn Nhàn 02 tầng BTCT 4 200 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

18
Trường MN Bình Minh(cơ sở

mới)

Đường Nguyễn Đức Thiệu,
02 tầng BTCT 3 500 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

19
Trường TH Trần Nhân Tông

(cơ sở mới)
Đường Thăng Long 02 tầng BTCT 3 500 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

20 Trung tâm VHTT phường Số 21 đường Triệu Quốc Đạt 2 tầng BTCT 3 72 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

21 Chùa Thọ Quang Kiệt Bình Thái 1 2 tầng BTCT 3 100 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

22
Hệ thống chung cư 11 tầng

Phong Bắc
đường Nguyễn Hữu Tiến 11 tầng BTCT 2 600 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây
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Ghi chú

(Đã thẩm 

định/ 

Chưa thẩm 

định)

TT Tên công trình
Địa chỉ (TDP mới đối với 

khu HTT)

Số tầng, 

chiều cao, 

quy mô

Kết 

cấu

Cấp 

công 

trình

Số người 

dự kiến 

tập kết

Đánh giá 

chất lượng

23 Trường tiểu học Ông Ích 

Đường-CS 2

Tổ 32 - khu HTT 2 tầng BTCT 3 150 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

24

BCH Quân sự phường

Tổ 31 - khu HTT 2 tầng BTCT

3

100 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

25

Trường tiểu học Ông Ích 

Đường 

(Trường chính)

Tổ 31 - khu HTT 2 tầng BTCT

3

200 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

26

Trường Mầm non Hòa Thọ Tây

Tổ 31 - khu HTT 2 tầng BTCT

3

150 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

27

Kho sách Hòa Cầm

Tổ 30 - khu HTT 1 tầng BTCT

3

50 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

28

Công ty DV Vận tải Danatran

KCN Hòa Cầm 2 tầng BTCT

3

50 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

29

Trường THCS Đặng Thai Mai

Tổ 29 - khu HTT 2 tầng BTCT

3

150 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

30

Bưu điện Đà Nẵng 4

Tổ 29- khu HTT 2 tầng BTCT

2

60 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây
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Ghi chú

(Đã thẩm 

định/ 

Chưa thẩm 

định)

TT Tên công trình
Địa chỉ (TDP mới đối với 

khu HTT)

Số tầng, 

chiều cao, 

quy mô

Kết 

cấu

Cấp 

công 

trình

Số người 

dự kiến 

tập kết

Đánh giá 

chất lượng

31

Nhà họp KDC số 8

Tổ 29- khu HTT Cấp 3 BTCT

3

100 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

32

Hạt kiểm lâm cơ động

Tổ 28 - khu HTT 2 tầng BTCT

3

50 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

33

Công an phường (HTT cũ)

Tổ 27 - khu HTT 2 tầng BTCT

3

50 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

34

Trung tâm Thí nghiệm điện

Tổ 28- khu HTT 4 tầng BTCT

3

80 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

35

Công ty Xây dựng cầu đường 2

Tổ 28- khu HTT 2 tầng BTCT

3

50 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

36

Trung tâm nuôi cấy mô

Tổ 28 - khu HTT 3 tầng BTCT

2

100 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

37 Trung tâm TDTT phường Cẩm LệTổ 28 - khu HTT 1 tầng BTCT

3

120 Tốt

Đã thẩm 

định trước 

đây

37 5,982Tổng cộng
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ
Tổng cộng Tên công trình

Sức chứa 

công trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Toàn phường 190 318 508 585 996 1,581

I TDP mới Khu Khuê Trung 16 84 100 69 301 370

1 Tổ 06 1 1 3 3 3 người/1nhà

2 Tổ 09 2 2 4 4 4 người/2nhà

3 Tổ 10 2 2 6 6 6 người/2nhà

4 Tổ 15 4 4 15 15 15 người/4nhà

5 Tổ 17 9 9 37 37 37 người/9nhà

6 Tổ 19 1 1 4 4 4 người/1nhà

7 Tổ 20 3 3 18 18 18 người/3nhà

8 Tổ 21 1 1 1 1 1 người/1nhà

9 Tổ 22 2 2 8 8 8 người/2nhà

10 Tổ 24 1 1 3 3 3 người/1nhà

11 Tổ 26 1 1 3 3 3 người/1nhà

12 Tổ 27 1 1 4 4 4 người/1nhà

13 Tổ 28 1 1 3 3 3 người/1nhà

14 Tổ 29 5 5 15 15 15 người/5nhà

15 Tổ 31 4 4 7 7 7 người/4nhà

16 Tổ 33 3 3 17 17 17 người/3nhà

17 Tổ 34 7 2 9 25 12 37 12 người/2nhà

18 Tổ 35 5 1 6 22 6 28 6 người/1nhà

19 Tổ 36 1 1 2 10 3 13 3 người/1nhà

Phụ lục II.1

TỔNG HỢP DỰ KIẾN SƠ TÁN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN  PHƯỜNG CẨM LỆ

(ĐỐI VỚI KỊCH BẢN  1 - BÃO CẤP 8-11)

( Đính kèm Phương án số       /PA-PCTT  ngày        tháng        năm 2026 của UBND Phường Cẩm Lệ)

Tập trung

Tại chỗ

Địa điểm sơ tán

Trường THCS 

Trần Qúy Cáp
100

T

T

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán

Số lượng dự kiến sơ tán

Khu vực 

cần sơ tán 

11

10

8

9

7
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ
Tổng cộng Tên công trình

Sức chứa 

công trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tập trung

Tại chỗ

Địa điểm sơ tán

T

T

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán

Số lượng dự kiến sơ tán

Khu vực 

cần sơ tán 

20 Tổ 39 5 5 14 14 14 người/5nhà

21 Tổ 40 1 1 1 1 1 người/1nhà

22 Tổ 42 7 7 22 22 22 người/7nhà

23 Tổ 47 5 5 21 21 21 người/5nhà

24 Tổ 49 9 9 31 31 31 người/9nhà

25 Tổ 52 3 0
3

12 0
12

Trường MN 

Hướng Dương 

(Cơ sở 3) 50 0

26 Tổ 56 1 1 6 6 6 người/1nhà

27 Tổ 58 2 2 6 6 6 người/2nhà

28 Tổ 59 2 2 6 6 6 người/2nhà

29 3 Tổ 65 3 3 11 11 11 người/3nhà

30 Tổ 68 1 1 4 4 4 người/1nhà

31 Tổ 72 3 3 10 10 10 người/3nhà

II TDP mới Khu Hòa Thọ Đông 16 34 50 94 119 213

1 25 Tổ 7 0 0 0 0 0 0
Trường THCS 

Nguyễn Văn Linh
500 0

2 23 Tổ  18 1 0 1 5 0 5
Trường MN Bình 

Minh cơ sở mới
200 0

3 20 Tổ 23 11 0 11 71 0 71
Trường THCS 

Nguyễn Văn Linh
500 0

4 22 Tổ 25 0 27 27 0 94 94
Trường MN Bình 

Minh cơ sở cũ
200 94 người/27 nhà

5

4

2

6
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ
Tổng cộng Tên công trình

Sức chứa 

công trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tập trung

Tại chỗ

Địa điểm sơ tán

T

T

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán

Số lượng dự kiến sơ tán

Khu vực 

cần sơ tán 

5 20 Tổ 27 3 1 4 11 4 15
Trường MN Bình 

Minh cơ sở cũ
200 4 người/1 nhà

6 19 Tổ 31 1 0 1 7 0 7
Trường MN Bình 

Minh cơ sở mới
300 0

7 18 Tổ 35 0 1 1 0 2 2
Trường MN Bình 

Minh cơ sở mới
300 2 người/1 nhà

8 14 Tổ 54 0 5 5 0 19 19
Trường MN Bình 

Minh cơ sở mới
300 19 người/5 nhà

III TDP mới Hòa Thọ Tây 158 200 358 422 576 998

1 32 Liên tổ 1-4 18 18 36 76 58 134

Trường TH ÔIĐ - 

Tổ 3

 (Sở sở 2)

150 58 người/18 nhà

2 Tổ 5 7 11 18 22 39 61

Trường TH ÔIĐ - 

Tổ 3 (Trường 

chính)

200 39 người/18 nhà

3 Liên tổ 6-7 8 12 20 23 29 52

Trường TH ÔIĐ - 

Tổ 3

 (Trường chính)

200 29 người/12 nhà

4 31 Liên tổ 8-9 17 14 31 43 46 89

Trường MN Hòa 

Thọ Tây - 

Tổ 10

150 46 người/14 nhà

5 Liên tổ 10-12 13 26 39 35 93 128

Trường TH ÔIĐ - 

Tổ 10

 (Trường chính)

200 93 người/26 nhà
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ
Tổng cộng Tên công trình

Sức chứa 

công trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tập trung

Tại chỗ

Địa điểm sơ tán

T

T

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán

Số lượng dự kiến sơ tán

Khu vực 

cần sơ tán 

6 30 Liên tổ 13-17 19 36 55 54 86 140

Trường ĐTM, 

UBND, Trạm y tế 

phường, Kho 

sách, Công ty 

Danatran (Tổ 

10,13,16 và KCN)

400 86 người/36 nhà

7 29 Liên tổ 18-20 8 14 22 22 47 69

Trạm Y tế, Bưu 

điện 4

 (Tổ 10,20)

60 47 người/14 nhà

8 Liên tổ 21-24 11 16 27 24 43 67

Trung tâm 

VHTT phường

 (Tổ 24)

100 43 người/16 nhà

9 28 Liên tổ 25-26 21 6 27 35 14 49
Trung tâm nuôi 

cấy mô (Tổ 29)
100 14 người/6 nhà

10 Liên tổ 27-28 7 14 21 19 36 55
Trung tâm 

TDTT quận
120 36 người/14 nhà

11 Tổ 29 6 7 13 14 16 30

Công ty TNHH 

MTV Thí nghiệm 

điện

16 người/7 nhà

12 28 Liên tổ 30-32 12 9 21 27 22 49

Công ty TNHH 

MTV Thí nghiệm 

điện

100 22 người/9 nhà

13 27 Liên tổ 33-35 6 9 15 14 23 37 Công an phường 50 23 người/9 nhà
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ
Tổng cộng Tên công trình

Sức chứa 

công trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tập trung

Tại chỗ

Địa điểm sơ tán

T

T

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán

Số lượng dự kiến sơ tán

Khu vực 

cần sơ tán 

14 Liên tổ 36-37 5 8 13 14 24 38
Trung tâm TDTT 

quận
24 người/8 nhà

Lưu ý: Tùy theo diễn biến của thiên tai, tình hình thực tế tại địa phương và sự chỉ đạo của cấp 

trên địa điểm di dời 

và số hộ dân thuộc diện di dời có thể thay đổi
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

899 4,524

1 Trần Thị Phụng 53 Lê Văn Linh 2 Võ Ngọc Sơn 45 Lê Văn Linh 8 0905424514

2 Hồ Thị Thái 40 Lê Văn Linh 2
Nguyễn Thị 

Hạnh
38 Lê Văn Linh 7 0902115163

3 Lê Thưởng 24 Hoàng Xuân Hãn 3 Lê Tú Thành 30 Hoàng Xuân Hãn 6 0913457741

4 Phạm Công Thành 129 Ông Ích Đường 2 Phạm Thị Bê 129a Ông Ích Đường 9 0766655323

5
Nguyễn Thị 

Phương Thảo
37 Phước Hoà 5 4

Trần Thị Hội/ 

Nguyễn Quang
39 Phước Hoà 5 8 0392055532

6 Đoàn Thị Lộc k19/1 Phước Hoà 5 4 Văn Đình Chung k19/4 Phước Hoà 5 10

7 Hồ Ngọc Phú
k21/6/4 Trần Huy 

Liệu
5 Nguyễn Toàn

k21/6/1 Trần Huy 

Liệu
12 0762797355

8 Huỳnh Thị Nhạn 65 Ông Ích Đường 3 Đinh Thị Cứ 63 Ông Ích Đường 10 0905282412

9 Lê Thị Minh Ngọc 93 Trần Huy Liệu 3
Hồ Thanh 

Cường
97 Trần Huy Liệu 12 0935530567

10

Nguyễn Thị 

Hường/Đoàn Thị 

Sương

91  Trần Huy Liệu 5 Trần Thị Bé Em 99 Trần Huy Liệu 14 0905459236

11 Tân Vĩnh Hoà 103  Trần Huy Liệu 1 Tân Vĩnh Nhì 105 Trần Huy Liệu 10 0952041718

12 Châu Sơn Đông
k91/1  Trần Huy 

Liệu
4 Châu Tấn 91/2 Trần Huy Liệu 10 09054946953

Khu 

Khuê 

Trung

11

10

Tổ 09

Tổ 15

Tổ 17

Phụ lục II.1A

DANH SÁCH HỘ CẦN ĐI SƠ TÁN TẠI CHỖ VÀ HỘ SƠ TÁN ĐẾN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(ĐỐI VỚI KỊCH BẢN BÃO CẤP 8-11)

( Đính kèm Phương án số         /PA-PCTT  ngày         tháng         năm 2026 của UBND phường Cẩm Lệ)

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

13 Đỗ Vũ Ly Na
k91/7  Trần Huy 

Liệu
4 Lê Thị Thanh 91/9 Trần Huy Liệu 14 0930979552

14 Trần Thị Lệ Tuyết
k91/17  Trần Huy 

Liệu
5 Lê Thị Thanh 91/9 Trần Huy Liệu 14 0930979552

15
Phùng Thị Châu 

Anh

k91/10 Trần Huy 

Liệu
3 Trần Thị Thanh

k91/11 Trần Huy 

Liệu
8

16 Đặng Nam Đông
k91/12 Trần Huy 

Liệu
4

Phạm Thị Thu 

Hà

k91/14 Trần Huy 

Liệu
10

17 Tổ 19 Phùng Văn Huệ 121/8 Trần Huy Liệu 4 Đoàn Thị Tùng 121/7 Trần Huy Liệu 10 0905009418

18 Ngô Bay
h20/2 k168 

Hà Tông Quyền
5

Ong Thị Nghi 

Thu

k168/h20/8 Hà 

Tông Quyền
15 0977955510

19 Nguyễn Văn Luận
h20/4 k168

 Hà Tông Quyền
6

Ong Thị Nghi 

Thu

k168/h20/8 Hà 

Tông Quyền
15 0977955510

20 Nguyễn Văn Pháp
h4/1 k168

 Hà Tông Quyền
7

Phan Thị Thanh 

Tâm

168/6 Hà Tông 

Quyền
10 0775534754

21 Tổ 21 Phạm Thị Lang 32 Trần Huy Liệu 1 Bùi Năm 34 Trần Huy Liệu 10 0935939973

22 Phạn Văn Long 18 Lưu Nhân Chú 1
Đặng Ngọc 

Vương
21 Lưu Nhân Chú 8 0905764315

23 Nguyễn Thị Lệ 26 Lưu Nhân Chú 3
Nguyễn Thiện 

Quang
34 Lưu Nhân Chú 7 0905444470

24 Ông Thị Cảnh 45 Lưu Nhân Chú 4
Nguyễn Thị 

Trâm Anh
53 Lưu Nhân Chú 7 0935510972

25 Lê Hữu Vũ 97 Hà Tông Quyền 5 Lê Hữu Vũ 28 Trần Văn Đang 10 0774477377

26
Nguyễn Thị Kim 

Hiển
6 Trần Văn Đang 2

Trương Ngọc 

Tuấn
10 Trần Văn Đang 10 0932428462

27 Dương Thị Mua 57 Nguyễn Nho Tuý 1 Trần Anh Đức 43 Nguyễn Nho Tuý 12

Khu 

Khuê 

Trung

10

9

Tổ 31

Tổ 17

Tổ 20

Tổ 29

Tổ 29
tamtv6
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

28 Nguyễn Thị Hồng 72 Nguyễn Lai 3
Nguyễn Thị 

Bạch Huệ
70 Nguyễn Lai 12 0799333775

29 Nguyễn Ninh 85 Bình Hoà 15 5
Nguyễn Văn 

Hưởng
90 Bình Hoà 15 60 0905430270

30 Nguyễn Út K111 CMT8 4 Nguyễn Nhân K111 CMT8 10 0906444356

31 Mai Quang Thiên K111 CMT9 5 Nguyễn Thị Lai K111 CMT8 20

32
Nguyễn Thị Thu 

Trâm

54 Nguyễn Trung 

Ngạn
3

Nhà sinh hoạt 

cộng đồng
8 Đỗ Đăng Tuyển 30

33 Nguyễn Văn Hưng
k48/16 Trần Huy 

Liệu
1

Nhà sinh hoạt 

cộng đồng
09 Đỗ Đăng Tuyển 30

34 Phạm Minh Phú 25 Bình Hoà 8 2
Nguyễn Mậu 

Cam
23 Bình Hoà 8 10 0905054947

35 Đàm Thị Bê 33 Bình Hoà 8 4 Nhâm Quốc An 31 Bình Hoà 8 12 0932344767

36 Tổ 40 Trần Quang Trung
142 Nguyễn Phong 

Sắc
1 P.P. Quốc Vinh

144 Nguyễn Phong 

Sắc
10

37
Phạm Võ Huế 

Trang 
4 Bình Hoà 14 2

Trần Thị Ánh 

Tuyết
6 Bình Hoà 14 10

38 Nguyễn Minh 10 Bình Hoà 14 3 Phạm Phi Long 14 Bình Hoà 14 10 090476790

39 Huỳnh Bá Quốc 25 Bình Hoà 14 1 Lê Thị Hường 26 Bình Hoà 14 12 0777474535

40 Phan Thị Út 55 Bình Hoà 14 5 Nguyễn Diệp 51 Bình Hoà 14 12 0905829212

41 Võ Chinh 54 Bình Hoà 14 3 Nguyễn Thì 56 Bình Hoà 14 12 076996376

42 Nguyễn Thị Lệ 36 Bình Hoà 14 6 Lê Quang Nam 34 Bình Hoà 14 12

43 Trần Thị Xin 147 Đỗ Thúc Tịnh 2 Lê Thiệt 147A Đỗ Thúc Tịnh 12

44 Nguyễn Thị Trò K03/8 Đỗ Thúc Tịnh 2
Nguyễn Văn 

Thơ
107 Đỗ Thúc Tịnh 5

45 Mai Văn Thời 
K115/H19/03 Đỗ 

Thúc Tịnh
2 Đặng Phi Hùng 

K115/23 Đỗ Thúc 

Tịnh
6 0349198786

Khu 

Khuê 

Trung

8

6

5

Tổ 39

Tổ 42

Tổ 42

9

Tổ 31

Tổ 337

Tổ 33
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

46 Văn Hữu Dưỡng
K115/12 Đỗ Thúc 

Tịnh
5 Lưu Thanh Sơn

K115/10 Đỗ Thúc 

Tịnh
6 0905731683

47 Trần Viết Hồ Anh 99 Đỗ Thúc Tịnh 8
Nguyễn Văn 

Trinh
105 Đỗ Thúc Tịnh 10 0914263029

48 Tổ 56 Huỳnh Văn Linh 86 Đỗ Thúc Tịnh 6 Nguyễn Thị Hội 84 Đỗ Thúc Tịnh 10 0905698407

49 Nguyễn Thị Lan K9/42 Hà Văn Trí 1 K9/56 Hà Văn Trí

50 Đặng Thị Xẫm K9/44 Hà Văn Trí 5

51 Lương Thị Hoa k9/10 Hà Văn Trí 3 K9/32 Hà Văn Trí

52 Lê Thị Gái 44 Hà Văn Trí 3

53 Lê Thị Đức k9/02 Hà Văn Trí 3

54 Huỳnh Thị Bê 08 Hoá Mỹ 9 06 Hoá Mỹ 0384685179

55 Lê Thị Muộn 14 Hoá Mỹ 1 0384685180

56
Phan Thị Bích 

Liễu
15 Hoá Mỹ 1 Nguyễn Lân 17 Hoá Mỹ 10 0905726112

57 Lê Thị Buội
H39/01 K853 

Trường Chinh
5 Lê Đình Phùng 843 Trường Chinh 10 0983014535

58 Ông Thị Mau
H26/30/05 K853 

Trường Chinh
5 Ông Ích Vũ

H26/14 K853 

Trường Chinh
6 0905829939

59 Phan Thị Cổ
K29 Trần Ngọc 

Sương
2 Nguyễn Thị Vui

H62/03 K815 

Trường Chinh
10 0905993451

60 Lê Thị Diễm 38/8 Nguyễn Nhàn 5

61 Lê Văn Bắc
16/3/16 Nguyễn 

Nhàn
4

62 Thái Ngọc Dương 517/53 Nguyễn Nhàn 3 Thái Ngọc Tân
517/55 Nguyễn 

Nhàn
10

63
Phạm Thanh 

Chương
38/32 Nguyễn Nhàn 5

64 Ngô Thị Hoa 38/29 Nguyễn Nhàn 2

Khu 

Khuê 

Trung

TDP 

số 02

Tổ 653

5

4

26

Tổ 42

Tổ 58

Tổ 59

Vũ Quang Trinh 16 0905537297

TDP 

số 25

Trần Thị Hiền 38/21 Nguyễn Nhàn 15

Đinh Văn Kháng 20
0917355378 

(sđt ck)

Đặng Văn Tài 15

Nguyễn Hữu 

Thương
38/30 Nguyễn Nhàn 12

Khu 

Hoà 

Thọ 

Đông

22
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

65 Nguyễn Đức
38/36/4 Nguyễn 

Nhàn
5

66
Nguyễn Thị Hồng 

Lam

38/36/6 Nguyễn 

Nhàn
3

67 Phạm Ngọc Phúc
38/41/3 Nguyễn 

Nhàn
5

68 Mai Văn Quang
38/41/4 Nguyễn 

Nhàn
4

69 Phạm Quốc Việt
38/41/5 Nguyễn 

Nhàn
5

70
Nguyễn Ánh 

Dương

38/41/7 Nguyễn 

Nhàn
5 Ngô Văn Dương Kiệt 483 CMT 8 15

71 Phạm Thị Quy 38/42 Nguyễn Nhàn 4

72 Mai Thị Thu Hồng 38/46 Nguyễn Nhàn 2

73 Kiều Phước Lộc 38/48 Nguyễn Nhàn 1

74
Lê Thị Thúy 

Hường
38/57 Nguyễn Nhàn 4

75 Phạm Anh Chiến 38/63 Nguyễn Nhàn 3

76 Lê Thị Thương 38/69 Nguyễn Nhàn 7

77 Ngô Thị Ngọc
38/52/7 Nguyễn 

Nhàn
3

78
Huỳnh Xuân 

Hoàng
38/71 Nguyễn Nhàn 4

79
Hoàng Ngọc 

Cường
38/56 Nguyễn Nhàn 2

80 Đoàn Thanh Trung 38/67 Nguyễn Nhàn 4

81 Phùng Thị Đông 38/65 Nguyễn Nhàn 1

TDP 

số 25

Lê Văn Hùng

Nguyễn Đức 

Linh
38/49 Nguyễn Nhàn 10

38/36/5 Nguyễn 

Nhàn
10

Lê Đức Phú 38/41 Nguyễn Nhàn 15

Khu 

Hoà 

Thọ 

Đông

Lê Thị Chín 38/54 Nguyễn Nhàn 15

Hoàng Mạnh 

Trung
38/53 Nguyễn Nhàn 10

Hồ Tuấn Kiệt 38/10 Nguyễn Nhàn 10

22
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

82 20

Tổ 

DP số 

27

Đặng Ngọc Đông 471 CMT8 4 Lê Văn Biên 481 CMT8 10 0975571647

83 14
Phạm Văn Quang

K49/28 Hồ Sỹ 

Dương
5

Đồng Quốc 

Vương

Kiệt 49 Hồ Sỹ 

Dương 10 0914679499

84 14
Huỳnh Bá Dũng

K53/09 Hồ Sỹ 

Dương
4

Lê Phu

Kiệt 49 Hồ Sỹ 

Dương 10 0789457755

85 Mạc Thị Thu Hiền Tổ 1 3
Nguyễn Thị 

Nguyệt
Tổ 1 12 0378160839

86 Trần Điền Tổ 1 2 Trần Ngọc Tổ 1 10

87 Trần Viết Thôi Tổ 1 4
Nhà trọ Văn 

Phú Nguyên
Tổ 1 20

88
Nguyễn Thị Kim 

Sáu
Tổ 1 2

Nguyễn Thành 

Nênh
Tổ 1 15 0966941879

89 Trần Thị Hồng Tổ 1 4
Nhà trọ Văn 

Phú Nguyên
Tổ 1 20

90 Đặng Thị Thêm Tổ 1 1
Trương Văn 

Nam
Tổ 1 15 0943724357

91 Trương Văn Lâm Tổ 1 4
Nguyễn Thị 

Diệp
Tổ 1 16 0793545926

92
Nguyễn Hữu 

Thuận
Tổ 2 3

Nguyễn Văn 

Yên
Tổ 2 10 0905915249

93 Phan Đình Hiếu Tổ 2 4
Nguyễn Văn 

Nheo
Tổ 2 12 0779429525

94 Lâm Ngọc Diệp Tổ 2 2
Nguyễn Văn 

Nheo
Tổ 2 12 0779429525

95 Trần Vinh Hoàng Tổ 2 3 Nguyễn Thị Huệ Tổ 2 10 0905714701

Khu 

Hoà 

Thọ 

Tây

32

Khu 

Hoà 

Thọ 

Đông

TDP 

số 54

Liên 

TDP 

1 -4
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

96 Thái Doãn Thắng Tổ 2 5
Nguyễn Thị 

Phòng
Tổ 2 10 0905532414

97 Nguyễn Thị Trung Tổ 3 1
Trương Tấn 

Nhựt
Tổ 3 12 0905381327

98 Nguyễn Thị Hoa Tổ 3 1
Trương Tấn 

Nhựt
Tổ 3 12 0905381327

99 Nguyễn Thị Mến Tổ 3 4 Lê Hồng Vương Tổ 3 10

100 Bùi Văn Phúc Tổ 3 4
Phan Viết 

Trường
Tổ 3 10 0905627180

101 Lương Trung Tổ 4 5 Lê Thị Quy Tổ 4 20 0399923282

102 Lương Trúc Tổ 4 6 Lê Thị Quy Tổ 4 20 0399923282

103 Trần Thị Thanh Tổ 5 4 Hồ Văn Phụ Tổ 5 15 0905285942

104 Trần Duy Hùng Tổ 5 4 Hồ Văn Phụ Tổ 5 15 0905285942

105 Trần Viết Hoàng Tổ 5 4 Trần Viết Diệp Tổ 5 16 0702398094

106 Lê Thị Thu Tổ 5 4 Trần Viết Diệp Tổ 5 16 0702398094

107 Trần Thanh Bình Tổ 5 2 Trần Viết Minh Tổ 5 10

108 Trần Quốc Dũng Tổ 5 3 Trần Viết Tuấn Tổ 5 12 0905056800

109 Võ Văn Ngà Tổ 5 4 Trần Văn Lai Tổ 5 12 0906461290

110 Võ Thị Diên Tổ 5 5
Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ
Tổ 5 15 0933747813

111 Phạm Ngọ Quang Tổ 5 4
Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ
Tổ 5 15 0933747813

112 Võ Văn Xề Tổ 5 3 Võ Văn Thọ Tổ 5 18 0981026149

113 Võ Văn Nhiên Tổ 5 5 Võ Văn Thọ Tổ 5 18 0981026149

114 Võ Thị Hiên Tổ 5 2
Võ Quang 

Tuyên
Tổ 5 10 0916948495

115 Võ Khởi Tổ 5 3 Trần Văn Lai Tổ 5 20 0906461290

116 Võ Văn Bão Tổ 5 4 Trần Viết Sau Tổ 5 15 0903535878

Khu 

Hoà 

Thọ 

Tây

32

Liên 

TDP 

1 -4

TDP 

số 5
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

117
Ngô Thị Kim 

Luyến
Tổ 6 2 Ngô Văn Mẫn Tổ 6 10 0763615459

118 Lê Thị Diễm Tổ 6 3 Phan Thị Lê Tổ 6 10 0985090800

119
Ngô Thị Thanh 

Hương
Tổ 6 3

Nguyễn Hữu 

Minh
Tổ 6 10 0905254927

120 Ngô Văn Đức Tổ 6 4 Nguyễn Thị Thi Tổ 6 15 0905567256

121 Lê Thị Lan Tổ 6 4 Nguyễn Thị Thi Tổ 6 15 0905567256

122 Ngô Văn Việt Tô 6 1 Ngô Văn Cũng Tô 6 10

123
Nguyễn Hữu 

Chiêm
Tổ 7 4 Nguyễn Hữu Trợ Tổ 7 20 0763054651

124 Ngô Văn Kế Tổ 7 2
Phạm Văn 

Quang
Tổ 7 10 0934830510

125 Nguyễn Thị Xí Tổ 7 3 Nguyễn Hữu Trợ Tổ 7 20 0763054651

126 Nguyễn Thị Năng Tổ 7 1
Trần Thị Thanh 

Phượng
Tổ 7 10

127 Nguyễn Thị Mai Tổ 7 1
Trần Thị Thanh 

Phượng
Tổ 7 10

128 Phạm Thị Trinh Tổ 7 2 Phạm Văn An Tổ 7 10 0905645109

129
Phạm Thị Minh 

Yến
Tổ 7 4

Phạm Minh 

Trang
Tổ 7 10 0903542838

130 Nguyễn Thị Mai Tổ 8 2 Trần Thị Trợ Tổ 8 10

131 Nguyễn Bán Tổ 8 3 Trần Đình Lai Tổ 8 10 0906526896

132 Trần Hậu Tổ 8 1 Trần Sáng Tổ 8 10 0905704904

133 Nguyễn Văn Tiến Tổ 8 3 Biện Thị Vy Tổ 8 10 0905568224

134 Nguyễn Văn Tư Tổ 8 4
Nguyễn Minh 

Luận
Tổ 8 10 0932019734

135 Lê Thị Dưỡng Tổ 9 2 Lê Văn Đức Tổ 9 10 0905234660

Khu 

Hoà 

Thọ 

Tây

32

31

Liên 

TDP 

8-9

Liên 

TDP 

6-7

tamtv6
 - 1

9/08/2026 11:15:40 - t
amtv6

 - t
amtv6

 - t
amtv6



19

Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

136 Ngô Phước Tổ 9 4
Nguyễn Thị 

Thu Hà
Tổ 9 10 0787777611

137
Nguyễn Thị Mộng 

Lưỡng
Tổ 9 4

Nguyễn Thị 

Mộng Lang
Tổ 9 10 0935542240

138 Lê Cảnh Phi Tổ 9 4 Hồ Minh Công Tổ 9 10 0935511039

139 Trần Thị Dũng Tổ 9 3
Nguyễn Văn 

Tiên
Tổ 9 20 0702511487

140 Đồng Thị Muộn Tổ 9 6
Nguyễn Văn 

Tiên
Tổ 9 20 0702511487

141 Lê Xuân Hải Tổ 9 4 Phan Hữu Hà Tổ 9 15 0984677081

142 Lê Đức Hùng Tổ 9 4 Phan Hữu Hà Tổ 9 15 0984677081

143 Phạm Thị Sang Tổ 9 2 Đặng Văn Mười Tổ 9 10 0358142507

144 Mai Thị Diệp Tổ 10 6 Phan Thị Lý Tổ 10 12 0708368118

145
Phạm Thị Tuyết 

Anh
Tổ 10 1 Phan Thị Khôi Tổ 10 10 0385817005

146
Mai Thị Xuân 

Lang
Tổ 10 2 Mai Đăng Sang Tổ 10 15 0335809309

147 Trần Thị Thắng Tổ 10 3
Nguyễn Thị 

Phượng
Tổ 10 10 0834252256

148 Phan Thị Hồng Tổ 10 1
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh
Tổ 10 10 0935505184

149 Phan Thị Khả Tổ 10 1 Phan Hữu Nhựt Tổ 10 10 0386814832

150
Ngô Thị Khánh 

Hoà
Tổ 10 3

Ngô Ngọc 

Hoàng Vương
Tổ 10 12 0905164998

151 Đặng Thị Chạy Tổ 10 2
Ngô Ngọc 

Hoàng Vương
Tổ 10 12 0905164998

152 Ông Văn Khai Tổ 10 7 Ngô Văn Giận Tổ 10 15 0982280289

153 Mai An Tổ 10 5 Mai Đăng Sang Tổ 10 15 0335809309

Khu 

Hoà 

Thọ 

Tây

31

Liên 

TDP 

8-9

Liên 

TDP 

10 -12
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

154 Trần Thị Xin Tổ 11 3
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 11 50 0905226588

155 Nguyễn Văn Đấu Tổ 11 2
Nguyễn Thị 

Luận
Tổ 11 10 0777413405

156 Nguyễn Văn Thời Tổ 11 8 Bùi Sỹ Quyết Tổ 11 20 0935369563

157 Huỳnh Bá Hoàng Tổ 11 2 Phan Hữu Cang Tổ 11 10 0905088932

158 Phan Thị Xuân Tổ 11 2 Trần Văn Tuấn Tổ 11 9 0905687487

159 Đặng Chung Tổ 11 4 Nguyễn Văn Lợi Tổ 11 12 0905446755

160 Phan Công Chung Tổ 11 3 Nguyễn Văn Lợi Tổ 11 12 0905446755

161 Phùng Thị Giang Tổ 12 9
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

162 Mai Thị Mong Tổ 12 3
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

163 Phan Thị Ngọc Tổ 12 4
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

164
Bùi Thiện Thanh 

Long
Tổ 12 3

Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

165 Nguyễn Hữu Tình Tổ 12 6
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

166 Bùi Thị Dung Tổ 12 5
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

167 Trần Thị Hồng Tổ 12 3
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

168 Ông Thị Lan Tổ 12 3
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

169 Phan Thị Hạnh Tổ 12 2
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

Khu 

Hoà 

Thọ 

Tây

31

Liên 

TDP 

10 -12

50
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

170
Nguyễn Thị 

Trường
Tổ 13 3 Lương Văn Mốc Tổ 13 15 0905230965

171 Lê Phước Năm Tổ 13 2 Lương Văn Mốc Tổ 13 15 0905230965

172
Phan Thị Thuỷ 

Tiên
Tổ 13 3 Phạm Văn Tuấn Tổ 13 15 0947809528

173
Nguyễn Thị Minh 

Đông
Tổ 13 2 Lê Cảnh Ngọc Tổ 13 20 0905191737

174 Ngô Thị Kim Ánh Tổ 13 2 Đặng Dũng Tổ 13 10 0935119241

175
Nguyễn Minh 

Phương
Tổ 13 3 Lê Cảnh Ngọc Tổ 13 20 0905191737

176 Nguyễn Vui Tổ 13 2 Lê Cảnh Ngọc Tổ 13 20 0905191737

177 Phạm Sỹ Tổ 14 2 Phạm Lợi Tổ 14 12 0935501656

178 Phạm Dũng Tổ 14 3
Phạm Duy 

Phước
Tổ 14 12 0935345122

179 Đặng Thị Y Tổ 14 3 Nguyễn Dũng Tổ 14 12

180
Đặng Thị Ngọc 

Thu
Tổ 14 3 Đặng Hậu Tổ 14 12 0905666337

181 Đặng Thôi Tổ 14 2 Lê Cảnh Năm Tổ 14 12 0905622314

182 Phan Văn Dưỡng Tổ 14 3 Hồ Hoàng Hải Tổ 14 12 0977701370

183
Nguyễn Văn 

Hoàng
Tổ 14 2 Vũ Thị Hà Tổ 14 12 0353739344

184 Lê Thị Lại Tổ 15 2 Ngô Thị Tâm Tổ 15 10

185 Lê Thị Nha Tổ 15 2 Ngô Thị Tâm Tổ 15 10

186 Võ văn Vũ Tổ 15 2
Nguyễn Văn 

Ánh
Tổ 15 10 0393109164

187
Nguyễn Thị 

Trường
Tổ 15 1

Nguyễn Văn 

Ánh
Tổ 15 10 0393109164

Khu 

Hoà 

Thọ 

Tây

30

Liên 

TDP 

13-17

31
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 - 1

9/08/2026 11:15:40 - t
amtv6

 - t
amtv6

 - t
amtv6



22

Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

188 Phan Thị Bảy Tổ 15 1 Phan Châu Tổ 15 10 0905890250

189
Ngô Thị Kim 

Tuyết
Tổ 15 3 Cao Ngọc Ánh Tổ 15 10 0963722766

190 Trần Thị Xin Tổ 16 4 Hán Văn Tình Tổ 16 20

191 Hồ Thị Nở Tổ 16 3 Hán Văn Tình Tổ 16 20

192 Ông Văn Lành Tổ 16 2
Ngô Văn 

Trường
Tổ 16 15

193
Ngô Thị Diễm 

Thuý
Tổ 16 3

Ngô Văn 

Trường
Tổ 16 15

194 Trần Thị Nghĩa Tổ 16 3
Trần Đình 

Quang
Tổ 16 20 0905974397

195 Bùi Thị Cho Tổ 16 3
Trần Đình 

Quang
Tổ 16 20 0905974397

196 Hồ Thị Huân Tổ 17 2 Ngô Văn Quảng Tổ 17 10 0793579887

197
Lê Thị Thanh 

Trung
Tổ 17 3

Lê Thị Ánh 

Minh
Tổ 17 10 0905339327

198 Phạm Thị Điền Tổ 17 3
Võ Hồng Cát 

Tiên
Tổ 17 12 0973146248

199 Ông Văn Siêng Tổ 17 2 Ông Văn Dũng Tổ 17 10 0935329730

200 Ngô Thị Lại Tổ 17 2 Trịnh Văn Thu Tổ 17 10 0799439722

201 Nguyễn Thị Nga Tổ 17 3 Trịnh Văn Thu Tổ 17 10 0799439722

202 Phạm Nhật Thịnh Tổ 17 2 Hà Ngọc Thái Tổ 17 10 0974881370

203 Huỳnh Thị Toàn Tổ 17 2 Hồ Công Được Tổ 17 10 0905249057

204 Ngô Thị Trọng Tổ17 (cũ) 5
Nguyễn Đức 

Minh
Tổ 170(cũ) 10 0901178869

205 Đỗ Thị Tam Tổ16 (cũ) 4
Trường THCS  

Đặng Thai Mai
Tổ 16(cũ) 300

Khu 

Hoà 

Thọ 

Tây

30

Liên 

TDP 

13-17
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

206 Ông Thị Thắng Tổ16 (cũ) 5
Trường THCS  

Đặng Thai Mai
Tổ 16(cũ) 300

207 Nguyễn Văn Ngôn Tổ 16(cũ) 8
Trường THCS  

Đặng Thai Mai
Tổ 16(cũ) 300

208 Phùng Thị Thu Tổ 29 (mới) 2
Đặng Phước 

Xứng
Tổ 29 10 0765315218

209 Phùng Văn Thuận Tổ 29 (mới) 4 Nguyễn Thị Liễn Tổ 29 10 01668972732

210 Ngô Thị Bán Tổ 29 (mới) 1 Nguyễn Thị Liễn Tổ 30

211
Phan Thị Thu 

Niềm
Tổ 29 (mới) 4

Đặng Phước 

Xứng
Tổ 29 15 0765315218

212 Lê Thị Thu Trang Tổ 29 (mới) 4 Diệp Thị Đức Tổ 29 12 0905653814

213 Lê Thị Quý Hợi Tổ 29 (mới) 2 Lê Văn Mạnh Tổ 29 10 0905354359

214 Lê Thị Diệp Tổ 29 (mới) 1 Lê Văn Mạnh Tổ 29 10 0905354359

215 Phạm Phú Phúc Tổ 29 (mới) 4
Ngô Văn 

Trường
Tổ 29 15

216 Nguyễn Thị Hà Tổ 29 (mới) 6
Nhà nghĩ Hoà 

Cẩm
Tổ 29 30 0987703786

217
Huỳnh Thị Bích 

Liên
Tổ 29 (mới) 2

Nhà nghĩ Hoà 

Cẩm
Tổ 29

218 Lê Thị Liên Tổ 29 (mới) 2
Nguyễn Quang 

Vinh
Tổ 29 15 0905297791

219 Nguyễn Thị Thuỷ Tổ 29 (mới) 2
Nguyễn Văn 

Mạnh
Tổ 29 15 0905771200

220 Huỳnh Đức Hoà Tổ 29 (mới) 3
Công ty Tân 

Thịnh Phát
Tổ 29 20 0932560257

221 Nguyễn Văn Dũng Tổ 29 (mới) 4
Công ty Tân 

Thịnh Phát

Khu 

Hoà 

Thọ 

Tây

30

Liên 

TDP 

13-17

Liên 

TDP 

18-20

29
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

222 Bùi Thái Trượng Tổ 29 (mới) 2 Nguyễn Thị Vệ Tổ 29 20 0973798336

223
Nguyễn Xuân 

Chung
Tổ 29 (mới) 1 Tổ 29

224 Lê Văn  Trung Tổ 29 (mới) 2 Lê Văn Tuyến 10 0818157350

225 Từ Công Trình Tổ 29 (mới) 3 Vũ Phước 10 0913420309

226 Võ Trần Ái Xi Tổ 29 (mới) 3 Đinh Viết Phi Tổ 29 10 0935000880

227 Trần Xuân Hải Tổ 29 (mới) 2 Ngô Văn Tây Tổ 29 10 0934841722

228 Nguyễn Thị Nữ 25 5
Lâm Quang 

Trung 28
15 0935217449

229 Nguyễn Đợi 25 3
Nguyễn Văn 

Cường 28
0983835137

230
Phạm Thị Thanh 

Đông
25 3

Phạm Thiết 

Hùng 28
10 0935126786

231 Nguyễn Đình Thơ 25 1
Phạm Thiết 

Hùng 28
10 0935126786

232 Phạm Văn Đệ 26 3 Phạm Phú Kim 28 15 0905975588

233 Võ Thị Kim Dung 26 3 Lê Thị Giỏi 28 10 0902699147

234 Lê Phi Long 27 3 Nguyễn Được 28 15 0913427355

235 Lê Tùng Dương 27 3 Nguyễn Được 28 15

236
Nguyễn Thị Minh 

Hương
27 3 Huỳnh Văn Biền

28
15 0982078609

237 Trần Văn Phúc 27 2 Huỳnh Văn Biền 28 15

238 Đào Nhân Đạo 27 3
Nguyễn Thị 

BÌnh 28
10

239 Trần Thị Thu Cúc 27 3 Trần Thị Như Ý 28 15 0905495071

240 Nguyễn Thành Vũ 27 3 Trần Thị Như Ý 28 15

241 Trần Đình Hoàng 27 2 Ngô Tấn Lương 28 15 0935024503

242 Hồ Thị Hằng 27 3 Ngô Tấn Lương 28 15

Khu 

Hoà 

Thọ 

Tây

29

28

Liên 

TDP 

21-24

Liên 

TDP 

25-26

Liên 

TDP 

27-28
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

243 Trần Văn Tâm 28 2 Hồ Văn Lương 28 10 0935845037

244 Trần Văn Trí 28 3
Nguyễn Đức 

Thắng 28
20 0988176842

245 Lê Hữu Bảy 28 3
Nguyễn Đức 

Thắng 28
20 0988176842

246 Trần Ngọc Nho 28 1 Văn Công Tân 28 10 0905552185

247 Trần Quang Quyên 28 2 Nguyễn Cảnh
28

10 0983559225

248 Ngô Văn Chinh 28 2 Nguyễn Quý 28 10 0898209558

249 Phùng Thị Ngò 29 3
Nguyễn Thị 

Hồng Vân 28
10 0346291776

250 Huỳnh Ngọc Kỹ 29 1 Phạm Thị Hiến 28 10 0366845274

251
Huỳnh Thị Xuân 

Thu
29 3 Nguyễn Mỹ

28
10 0905208403

252 Nguyễn Thị Hồng 29 3
Nguyễn Thị 

Như Hoài 28
10 0902818832

253 Ngô Tấn Cương 29 4 Phạm Văn Giáp 28 10 0903544771

254 Huỳnh Thị Thanh 29 1 Lê Đức Đạt 28 10 0779587141

255 Hồ Văn Cương 29 3 Ngô Quốc Huy 28 20 0914975246

256 Ngô Thị Niên 29 2 Ngô Quốc Huy 28 20 0914975246

257 Ngô Thị Hinh 29 1 Ngô Quốc Huy 28 20 0914975246

258 Phan Thị Lư 30 3 Phan Hữu Thành
28

20 0395717561

259 Phạm Ngọc Sinh 30 2
Phạm Hữu 

Thành 28
20 0395717561

260 Phan HữuSơn 30 2 Phan Lầu 28 22 0935825144

261 Phan Hữu Hải 30 3 Phan Lầu 28 22 0935825144

262 Nguyễn Thị Xuân 30 3 Phan Lầu 28 22 0935825144

Liên 

TDP 

30-32

Khu 

Hoà 

Thọ 

Tây

28

Liên 

TDP 

27-28

TDP 

29
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

263 Phan Hữu Chiến 30 3 Phan Lầu 28 22 0935825144

264 Bùi Tình 31 2
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

265
Nguyễn Quang 

Hùng
31 2

Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

266 Nguyễn Hữu Lê 31 2
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

267 Hồ Đình Tư 31 3
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

268
Đặng Thành 

Chung
31 2

Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

269 Hoàng Anh Tuấn 31 3
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

270  Lê Thị Thím 31 2
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

271 Nguyễn Chí Công Tổ 32 2 Nguyễn Đức Tú Tổ 32 10 0386751237

272 Nguyễn Tấn Thành Tổ 32 1
Trương Quang 

Mẫn
Tổ 32 10 0763730556

273 Trịnh Hồ Tổ 32 3
Trương Quang 

Mẫn
Tổ 32 10 0763730556

274 Nguyễn Xuân Tài Tổ 32 3
Trần Thanh 

Hoài
Tổ 32 10 0977777577

275 Nguyễn Thị Đào Tổ 32 3
Dương Tấn 

Thuận
Tổ 32 10 0935567422

276 Nguyễn Bích Tổ 32 3
Nguyễn Thị 

Giàu
Tổ 32 15

277 Ngô Thị Thu k46 Trường Sơn 3 Ngô Văn Nam Tổ 27 10 0905898763

27

Liên 

TDP 

30-32

27

Khu 

Hoà 

Thọ 

Tây

28
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Tên chủ hộ
Địa chỉ (tổ cũ)/            

   tổ mới cột bên trái
Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Khu STT

Tổ dân 

phố 

mới

Tổ 

dân 

phố 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

278 Võ Thị Thảo Tổ 27 3
Nguyễn Thị 

Dung
Tổ 27 30 0905108490

279 Lê Anh Đoàn Tổ 27 3 Mai Thị Hồng Tổ 27 10 0905531181

280 Ngô Thị Ba k46 Trường Sơn 2 Nguyễn Thị Xê Tổ 27 10 0347179214

281 Huỳnh Thị Thu Tổ 27 1
Nguyễn Trường 

Sơn
Tổ 27 10 0983234717

282 Lê Quang Phan Tổ 27 3
Nguyễn Thị 

Thảo
Tổ 27 15 0376753566

283 Nguyễn Sỹ Nga 167 Trường Sơn 8 Vũ Đình Ước 106 Trường Sơn 40 0376753566

284
Nguyễn Quang 

Đông
165 Trường Sơn 4 Vũ Đình Ước 107 Trường Sơn 40 0376753566

285
Nguyễn Thị Lan 

Anh
163 Trường Sơn 5 Vũ Đình Ước 108 Trường Sơn 40 0376753566

286 Trần Văn Thành k287/5 Trường Sơn 4 Vũ Đình Ước 109 Trường Sơn 40 0376753566

Liên 

TDP 

36-37

27

27

Khu 

Hoà 

Thọ 

Tây
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng
Tên công trình

Sức chứa công 

trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Toàn phường 239 345 584 728 1,078 1,806

I TDP mới Khu Hòa Thọ Tây 207 225 432 565 651 1216

1 Liên tổ 1-4 21 18 39 90 58 148
Trường TH ÔIĐ - Tổ 

3(cơ sở 2)
150

58 người/

18 nhà

2 Tổ 5 7 14 21 22 51 73
Trường TH ÔIĐ - Tổ 

10( Trường chính)
200

51 người/

14 nhà

3 Liên tổ 6-7 11 13 24 43 34 77
Trường TH ÔIĐ - Tổ 

10(Trường chính)
200

34 người/

13 nhà

4 Liên tổ 8-9 20 14 34 61 46 107
Trường MN Hòa Thọ 

Tây - Tổ 10
150

46 người/

14 nhà

5 Liên tổ 10-12 17 26 43 47 93 140
Trường TH ÔIĐ - Tổ 

10(Trường chính)
200

93 người/

26 nhà

Số lượng dự kiến sơ tán

Khu vực 

cần sơ tán

32

31

T

T
Tại chỗ (**)

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán Tập trung

Địa điểm 

sơ tán

Phụ lục II.2

Tổng hợp số liệu dự kiến sơ tán dân trên địa bàn phường Cẩm Lệ

TỔNG HỢP DỰ KIẾN SƠ TÁN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(ĐỐI VỚI KỊCH BẢN 2 - BÃO CẤP 12-13) 

( Đính kèm Phương án số           /PA-PCTT  ngày         tháng           năm 20 26 c ủa UBND phường Cẩm Lệ)
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29

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng
Tên công trình

Sức chứa công 

trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Số lượng dự kiến sơ tán

Khu vực 

cần sơ tán

T

T
Tại chỗ (**)

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán Tập trung

Địa điểm 

sơ tán

6 30 Liên tổ 13-17 30 38 68 71 92 163

Trường ĐTM, 

UBND, Trạm y tế 

phường, Kho sách, 

Công ty Danatran (Tổ 

10,13,16 và KCN)

400 92 người/38 nhà

7 Liên tổ 18-20 11 14 25 35 47 82  Bưu điện Đà Nẵng 4 60
47 người/

14 nhà

8 Liên tổ 21-24 16 16 32 35 43 78
Nhà sinh hoạt KDC 

số 8( Tổ 24)
100

43 người/

16 nhà

9 Liên tổ 25-26 25 6 31 42 14 56
Trung tâm nuôi cấy 

mô ( Tổ 29)
100

14 người/

6 nhà

10 Liên tổ 27-28 11 15 26 26 38 64
Trung tâm TDTT 

Quận
120

38 người/

15 nhà

11 Tổ 29 8 9 17 20 21 41
Công ty TNHH MTV 

Thí nghiệm điện

21 người/

9 nhà

12 Liên tổ 30-32 14 19 33 34 46 80
Công ty TNHH MTV 

Thí nghiệm điện
100

46 người/

19 nhà

13 Liên tổ 33-35 8 10 18 17 27 44 Công an phường 50
27 người/

10 nhà

14 Liên tổ 36-37 8 13 21 22 41 63
Trung tâm TDTT 

Quận

41 người/

13 nhà

29

28

27
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30

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng
Tên công trình

Sức chứa công 

trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Số lượng dự kiến sơ tán

Khu vực 

cần sơ tán

T

T
Tại chỗ (**)

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán Tập trung

Địa điểm 

sơ tán

II TDP mới Khu Khuê Trung 16 84 100 69 301 370

1 Tổ 06 1 1 3 3 3người//1 nhà

2 Tổ 09 2 2 4 4 4người//2 nhà

3 Tổ 10 2 2 6 6 6người//2 nhà

4 Tổ 15 4 4 15 15 15người//4 nhà

5 Tổ 17 9 9 37 37 37người/9 nhà

6 Tổ 19 1 1 4 4 4người//1 nhà

7 Tổ 20 3 3 18 18 18người//3 nhà

8 Tổ 21 1 1 1 1 1người//1 nhà

9 8 Tổ 22 2 2 8 8 8người//2 nhà

10 8 Tổ 24 1 1 3 3 3người//1 nhà

11 Tổ 26 1 1 3 3 3người//1 nhà

12 Tổ 27 1 1 4 4 4người//1 nhà

13 Tổ 28 1 1 3 3 3người//1 nhà

14 Tổ 29 5 5 15 15 15người//5 nhà

15 Tổ 31 4 4 7 7 7người//4 nhà

16 Tổ 33 3 3 17 17 17người//3 nhà

17 Tổ 34 7 2 9 25 12 37 17người//2 nhà

18 Tổ 35 5 1 6 22 6 28 6người//1 nhà

19 Tổ 36 1 1 2 10 3 13 3người//1 nhà

20 Tổ 39 5 5 14 14 14người//5 nhà

21 Tổ 40 1 1 1 1 1người//1 nhà6

100

11

10

9

7
Trường THCS Trần 

Qúy Cáp
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng
Tên công trình

Sức chứa công 

trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Số lượng dự kiến sơ tán

Khu vực 

cần sơ tán

T

T
Tại chỗ (**)

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán Tập trung

Địa điểm 

sơ tán

22 Tổ 42 7 7 22 22 22người//7 nhà

23 Tổ 47 5 5 21 21 21người//5 nhà

24 Tổ 49 9 9 31 31 31người/9 nhà

25 Tổ 52 3 0 3 12 0 12
Trường MN Hướng 

Dương (Cơ sở 3)
50 0

26 Tổ 56 1 1 6 6 6người//1 nhà

27 Tổ 58 2 2 6 6 6người//2 nhà

28 Tổ 59 2 2 6 6 6người//2 nhà

29 3 Tổ 65 3 3 11 11 11người//3 nhà

30 Tổ 68 1 1 4 4 4người//1 nhà

31 Tổ 72 3 3 10 10 10người//3 nhà

III TDP mới
Khu Hòa Thọ 

Đông
16 36 52 94 126 220

1 26 Tổ 2 0 2 2 0 7 7
Trường THCS 

Nguyễn Văn Linh
500 7người//2 nhà

2 25 Tổ 7 0 0 0 0 0 0
Trường THCS 

Nguyễn Văn Linh
500 0

3 23 Tổ  18 1 0 1 5 0 5 TT GDTX số 3 200 0

4 20 Tổ 23 11 0 11 71 0 71
Trường THCS 

Nguyễn Văn Linh
0

5 22 Tổ 25 0 27 27 0 94 94
Trường MN Bình 

Minh cơ sở cũ
200 94người//27 nhà

6 20 Tổ 27 3 1 4 11 4 15
Trường MN Bình 

Minh cơ sở cũ
200 4người//1 nhà

7 19 Tổ 31 1 0 1 7 0 7
Trường MN Bình 

Minh cơ sở mới
300 0

6

5

4

2
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng
Tên công trình

Sức chứa công 

trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Số lượng dự kiến sơ tán

Khu vực 

cần sơ tán

T

T
Tại chỗ (**)

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán Tập trung

Địa điểm 

sơ tán

8 18 Tổ 35 0 1 1 0 2 2
Trường MN Bình 

Minh cơ sở mới
300 2người//1 nhà

9 14 Tổ 54 0 5 5 0 19 19
19 người/

5 nhà

Lưu ý: Tùy theo diễn biến của thiên tai, tình hình thực tế tại địa phương và sự chỉ đạo của cấp trên địa điểm di dời 

và số hộ dân thuộc diện di dời có thể thay đổi
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33

Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

899 4,524

1 Trần Thị Phụng 53 Lê Văn Linh 2 Võ Ngọc Sơn 45 Lê Văn Linh 8 0905424514

2 Hồ Thị Thái 40 Lê Văn Linh 2
Nguyễn Thị 

Hạnh
38 Lê Văn Linh 7 0902115163

3 Lê Thưởng
24 Hoàng Xuân 

Hãn
3 Lê Tú Thành

30 Hoàng Xuân 

Hãn
6 0913457741

4
Phạm Công 

Thành
129 Ông Ích Đường 2 Phạm Thị Bê

129a Ông Ích 

Đường
9 0766655323

5
Nguyễn Thị 

Phương Thảo
37 Phước Hoà 5 4

Trần Thị Hội/ 

Nguyễn Quang
39 Phước Hoà 5 8 0392055532

6 Đoàn Thị Lộc k19/1 Phước Hoà 5 4
Văn Đình 

Chung
k19/4 Phước Hoà 5 10

7 Hồ Ngọc Phú
k21/6/4 Trần Huy 

Liệu
5 Nguyễn Toàn

k21/6/1 Trần Huy 

Liệu
12 0762797355

8
Huỳnh Thị 

Nhạn
65 Ông Ích Đường 3 Đinh Thị Cứ 63 Ông Ích Đường 10 0905282412

9
Lê Thị Minh 

Ngọc
93 Trần Huy Liệu 3

Hồ Thanh 

Cường
97 Trần Huy Liệu 12 0935530567

10

Nguyễn Thị 

Hường/Đoàn 

Thị Sương

91  Trần Huy Liệu 5 Trần Thị Bé Em 99 Trần Huy Liệu 14 0905459236

Khu 

 

Khu

ê 

Tru

ng

11

10

Tổ 09

Tổ 15

Tổ 17

Phụ lục II.2A

DANH SÁCH HỘ CẦN ĐI SƠ TÁN TẠI CHỖ VÀ HỘ SƠ TÁN ĐẾN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(ĐỐI VỚI KỊCH BẢN BÃO CẤP 12-13)

( Đính kèm Phương án số         /PA-PCTT  ngày         tháng         năm 2026 của UBND phường Cẩm Lệ)

Khu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến
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34

Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

11 Tân Vĩnh Hoà 103  Trần Huy Liệu 1 Tân Vĩnh Nhì 105 Trần Huy Liệu 10 0952041718

12 Châu Sơn Đông
k91/1  Trần Huy 

Liệu
4 Châu Tấn 91/2 Trần Huy Liệu 10 09054946953

13 Đỗ Vũ Ly Na
k91/7  Trần Huy 

Liệu
4 Lê Thị Thanh 91/9 Trần Huy Liệu 14 0930979552

14
Trần Thị Lệ 

Tuyết

k91/17  Trần Huy 

Liệu
5 Lê Thị Thanh 91/9 Trần Huy Liệu 14 0930979552

15
Phùng Thị 

Châu Anh

k91/10 Trần Huy 

Liệu
3 Trần Thị Thanh

k91/11 Trần Huy 

Liệu
8

16
Đặng Nam 

Đông

k91/12 Trần Huy 

Liệu
4

Phạm Thị Thu 

Hà

k91/14 Trần Huy 

Liệu
10

17 Tổ 19 Phùng Văn Huệ
121/8 Trần Huy 

Liệu
4 Đoàn Thị Tùng

121/7 Trần Huy 

Liệu
10 0905009418

18 Ngô Bay
h20/2 k168 

Hà Tông Quyền
5

Ong Thị Nghi 

Thu

k168/h20/8 Hà 

Tông Quyền
15 0977955510

19
Nguyễn Văn 

Luận

h20/4 k168

 Hà Tông Quyền
6

Ong Thị Nghi 

Thu

k168/h20/8 Hà 

Tông Quyền
15 0977955510

20
Nguyễn Văn 

Pháp

h4/1 k168

 Hà Tông Quyền
7

Phan Thị 

Thanh Tâm

168/6 Hà Tông 

Quyền
10 0775534754

21 Tổ 21 Phạm Thị Lang 32 Trần Huy Liệu 1 Bùi Năm 34 Trần Huy Liệu 10 0935939973

22 Phạn Văn Long 18 Lưu Nhân Chú 1
Đặng Ngọc 

Vương
21 Lưu Nhân Chú 8 0905764315

23 Nguyễn Thị Lệ 26 Lưu Nhân Chú 3
Nguyễn Thiện 

Quang
34 Lưu Nhân Chú 7 0905444470

24 Ông Thị Cảnh 45 Lưu Nhân Chú 4
Nguyễn Thị 

Trâm Anh
53 Lưu Nhân Chú 7 0935510972

Khu 

 

Khu

ê 

Tru

ng

10

9

Tổ 17

Tổ 20

Tổ 29
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

25 Lê Hữu Vũ 97 Hà Tông Quyền 5 Lê Hữu Vũ 28 Trần Văn Đang 10 0774477377

26
Nguyễn Thị 

Kim Hiển
6 Trần Văn Đang 2

Trương Ngọc 

Tuấn
10 Trần Văn Đang 10 0932428462

27 Dương Thị Mua
57 Nguyễn Nho 

Tuý
1 Trần Anh Đức

43 Nguyễn Nho 

Tuý
12

28
Nguyễn Thị 

Hồng
72 Nguyễn Lai 3

Nguyễn Thị 

Bạch Huệ
70 Nguyễn Lai 12 0799333775

29 Nguyễn Ninh 85 Bình Hoà 15 5
Nguyễn Văn 

Hưởng
90 Bình Hoà 15 60 0905430270

30 Nguyễn Út K111 CMT8 4 Nguyễn Nhân K111 CMT8 10 0906444356

31
Mai Quang 

Thiên
K111 CMT9 5 Nguyễn Thị Lai K111 CMT8 20

32
Nguyễn Thị 

Thu Trâm

54 Nguyễn Trung 

Ngạn
3

Nhà sinh hoạt 

cộng đồng
8 Đỗ Đăng Tuyển 30

33
Nguyễn Văn 

Hưng

k48/16 Trần Huy 

Liệu
1

Nhà sinh hoạt 

cộng đồng
09 Đỗ Đăng Tuyển 30

34 Phạm Minh Phú 25 Bình Hoà 8 2
Nguyễn Mậu 

Cam
23 Bình Hoà 8 10 0905054947

35 Đàm Thị Bê 33 Bình Hoà 8 4 Nhâm Quốc An 31 Bình Hoà 8 12 0932344767

36 Tổ 40
Trần Quang 

Trung

142 Nguyễn Phong 

Sắc
1 P.P. Quốc Vinh

144 Nguyễn Phong 

Sắc
10

37
Phạm Võ Huế 

Trang 
4 Bình Hoà 14 2

Trần Thị Ánh 

Tuyết
6 Bình Hoà 14 10

38 Nguyễn Minh 10 Bình Hoà 14 3 Phạm Phi Long 14 Bình Hoà 14 10 090476790

39 Huỳnh Bá Quốc 25 Bình Hoà 14 1 Lê Thị Hường 26 Bình Hoà 14 12 0777474535

40 Phan Thị Út 55 Bình Hoà 14 5 Nguyễn Diệp 51 Bình Hoà 14 12 0905829212

Khu 

 

Khu

ê 

Tru

ng

Tổ 42

9

7

8

6

Tổ 31

Tổ 33

Tổ 39

Tổ 29
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

41 Võ Chinh 54 Bình Hoà 14 3 Nguyễn Thì 56 Bình Hoà 14 12 076996376

42 Nguyễn Thị Lệ 36 Bình Hoà 14 6 Lê Quang Nam 34 Bình Hoà 14 12

43 Trần Thị Xin 147 Đỗ Thúc Tịnh 2 Lê Thiệt 147A Đỗ Thúc Tịnh 12

44 Nguyễn Thị Trò 
K03/8 Đỗ Thúc 

Tịnh
2

Nguyễn Văn 

Thơ
107 Đỗ Thúc Tịnh 5

45 Mai Văn Thời 
K115/H19/03 Đỗ 

Thúc Tịnh
2 Đặng Phi Hùng 

K115/23 Đỗ Thúc 

Tịnh
6 0349198786

46 Văn Hữu Dưỡng
K115/12 Đỗ Thúc 

Tịnh
5 Lưu Thanh Sơn

K115/10 Đỗ Thúc 

Tịnh
6 0905731683

47
Trần Viết Hồ 

Anh
99 Đỗ Thúc Tịnh 8

Nguyễn Văn 

Trinh
105 Đỗ Thúc Tịnh 10 0914263029

48 Tổ 56 Huỳnh Văn Linh 86 Đỗ Thúc Tịnh 6 Nguyễn Thị Hội 84 Đỗ Thúc Tịnh 10 0905698407

49 Nguyễn Thị Lan K9/42 Hà Văn Trí 1 K9/56 Hà Văn Trí

50 Đặng Thị Xẫm K9/44 Hà Văn Trí 5

51 Lương Thị Hoa k9/10 Hà Văn Trí 3 K9/32 Hà Văn Trí

52 Lê Thị Gái 44 Hà Văn Trí 3

53 Lê Thị Đức k9/02 Hà Văn Trí 3

54 Huỳnh Thị Bê 08 Hoá Mỹ 9 06 Hoá Mỹ 0384685179

55 Lê Thị Muộn 14 Hoá Mỹ 1 0384685180

56
Phan Thị Bích 

Liễu
15 Hoá Mỹ 1 Nguyễn Lân 17 Hoá Mỹ 10 0905726112

57 Lê Thị Buội
H39/01 K853 

Trường Chinh
5 Lê Đình Phùng 843 Trường Chinh 10 0983014535

58 Ông Thị Mau
H26/30/05 K853 

Trường Chinh
5 Ông Ích Vũ

H26/14 K853 

Trường Chinh
6 0905829939

Khu 

 

Khu

ê 

Tru

ng

Tổ 42

Tổ 42

Tổ 59

Tổ 65

TDP số 

02

6

5

4

3

26

Tổ 58 Vũ Quang Trinh 16 0905537297

Đinh Văn 

Kháng
20

0917355378 

(sđt ck)

Đặng Văn Tài 15

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Đôn

g
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

59 Phan Thị Cổ
K29 Trần Ngọc 

Sương
2 Nguyễn Thị Vui

H62/03 K815 

Trường Chinh
10 0905993451

60 Lê Thị Diễm 38/8 Nguyễn Nhàn 5

61 Lê Văn Bắc
16/3/16 Nguyễn 

Nhàn
4

62
Thái Ngọc 

Dương

517/53 Nguyễn 

Nhàn
3 Thái Ngọc Tân

517/55 Nguyễn 

Nhàn
10

63
Phạm Thanh 

Chương
38/32 Nguyễn Nhàn 5

64 Ngô Thị Hoa 38/29 Nguyễn Nhàn 2

65 Nguyễn Đức
38/36/4 Nguyễn 

Nhàn
5

66
Nguyễn Thị 

Hồng Lam

38/36/6 Nguyễn 

Nhàn
3

67
Phạm Ngọc 

Phúc

38/41/3 Nguyễn 

Nhàn
5

68 Mai Văn Quang
38/41/4 Nguyễn 

Nhàn
4

69 Phạm Quốc Việt
38/41/5 Nguyễn 

Nhàn
5

70
Nguyễn Ánh 

Dương

38/41/7 Nguyễn 

Nhàn
5

Ngô Văn 

Dương
Kiệt 483 CMT 8 15

71 Phạm Thị Quy 38/42 Nguyễn Nhàn 4

72
Mai Thị Thu 

Hồng
38/46 Nguyễn Nhàn 2

22

TDP số 

02
26

TDP số 

25

Trần Thị Hiền 38/21 Nguyễn Nhàn 15

Nguyễn Hữu 

Thương
38/30 Nguyễn Nhàn 12

Lê Văn Hùng
38/36/5 Nguyễn 

Nhàn
10

Lê Đức Phú 38/41 Nguyễn Nhàn 15

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Đôn

g
Hồ Tuấn Kiệt 38/10 Nguyễn Nhàn 10
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

73 Kiều Phước Lộc 38/48 Nguyễn Nhàn 1

74
Lê Thị Thúy 

Hường
38/57 Nguyễn Nhàn 4

75
Phạm Anh 

Chiến
38/63 Nguyễn Nhàn 3

76 Lê Thị Thương 38/69 Nguyễn Nhàn 7

77 Ngô Thị Ngọc
38/52/7 Nguyễn 

Nhàn
3

78
Huỳnh Xuân 

Hoàng
38/71 Nguyễn Nhàn 4

79
Hoàng Ngọc 

Cường
38/56 Nguyễn Nhàn 2

80
Đoàn Thanh 

Trung
38/67 Nguyễn Nhàn 4

81 Phùng Thị Đông 38/65 Nguyễn Nhàn 1

82 20
Tổ DP số 

27

Đặng Ngọc 

Đông
471 CMT8 4 Lê Văn Biên 481 CMT8 10 0975571647

83
Phạm Văn 

Quang

K49/28 Hồ Sỹ 

Dương
5

Đồng Quốc 

Vương

Kiệt 49 Hồ Sỹ 

Dương 10 0914679499

84
Huỳnh Bá Dũng

K53/09 Hồ Sỹ 

Dương
4

Lê Phu

Kiệt 49 Hồ Sỹ 

Dương 10 0789457755

85
Mạc Thị Thu 

Hiền
Tổ 1 3

Nguyễn Thị 

Nguyệt
Tổ 1 12 0378160839

86 Trần Điền Tổ 1 2 Trần Ngọc Tổ 1 10

22

14

32

TDP số 

25

Nguyễn Đức 

Linh
38/49 Nguyễn Nhàn 10

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Tây

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Đôn

g

TDP số 

54

Liên TDP 

1 -4

Lê Thị Chín 38/54 Nguyễn Nhàn 15

Hoàng Mạnh 

Trung
38/53 Nguyễn Nhàn 10

Hồ Tuấn Kiệt 38/10 Nguyễn Nhàn 10
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

87 Trần Viết Thôi Tổ 1 4
Nhà trọ Văn 

Phú Nguyên
Tổ 1 20

88
Nguyễn Thị 

Kim Sáu
Tổ 1 2

Nguyễn Thành 

Nênh
Tổ 1 15 0966941879

89 Trần Thị Hồng Tổ 1 4
Nhà trọ Văn 

Phú Nguyên
Tổ 1 20

90 Đặng Thị Thêm Tổ 1 1
Trương Văn 

Nam
Tổ 1 15 0943724357

91
Trương Văn 

Lâm
Tổ 1 4

Nguyễn Thị 

Diệp
Tổ 1 16 0793545926

92
Nguyễn Hữu 

Thuận
Tổ 2 3

Nguyễn Văn 

Yên
Tổ 2 10 0905915249

93 Phan Đình Hiếu Tổ 2 4
Nguyễn Văn 

Nheo
Tổ 2 12 0779429525

94 Lâm Ngọc Diệp Tổ 2 2
Nguyễn Văn 

Nheo
Tổ 2 12 0779429525

95
Trần Vinh 

Hoàng
Tổ 2 3

Nguyễn Thị 

Huệ
Tổ 2 10 0905714701

96
Thái Doãn 

Thắng
Tổ 2 5

Nguyễn Thị 

Phòng
Tổ 2 10 0905532414

97
Nguyễn Thị 

Trung
Tổ 3 1

Trương Tấn 

Nhựt
Tổ 3 12 0905381327

98 Nguyễn Thị Hoa Tổ 3 1
Trương Tấn 

Nhựt
Tổ 3 12 0905381327

99
Nguyễn Thị 

Mến
Tổ 3 4 Lê Hồng Vương Tổ 3 10

32

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Tây

Liên TDP 

1 -4
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

100 Bùi Văn Phúc Tổ 3 4
Phan Viết 

Trường
Tổ 3 10 0905627180

101 Lương Trung Tổ 4 5 Lê Thị Quy Tổ 4 20 0399923282

102 Lương Trúc Tổ 4 6 Lê Thị Quy Tổ 4 20 0399923282

103 Trần Thị Thanh Tổ 5 4 Hồ Văn Phụ Tổ 5 15 0905285942

104 Trần Duy Hùng Tổ 5 4 Hồ Văn Phụ Tổ 5 15 0905285942

105
Trần Viết 

Hoàng
Tổ 5 4 Trần Viết Diệp Tổ 5 16 0702398094

106 Lê Thị Thu Tổ 5 4 Trần Viết Diệp Tổ 5 16 0702398094

107
Trần Thanh 

Bình
Tổ 5 2 Trần Viết Minh Tổ 5 10

108
Trần Quốc 

Dũng
Tổ 5 3 Trần Viết Tuấn Tổ 5 12 0905056800

109 Võ Văn Ngà Tổ 5 4 Trần Văn Lai Tổ 5 12 0906461290

110 Võ Thị Diên Tổ 5 5
Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ
Tổ 5 15 0933747813

111
Phạm Ngọ 

Quang
Tổ 5 4

Nguyễn Thị 

Thu Thuỷ
Tổ 5 15 0933747813

112 Võ Văn Xề Tổ 5 3 Võ Văn Thọ Tổ 5 18 0981026149

113 Võ Văn Nhiên Tổ 5 5 Võ Văn Thọ Tổ 5 18 0981026149

114 Võ Thị Hiên Tổ 5 2
Võ Quang 

Tuyên
Tổ 5 10 0916948495

115 Võ Khởi Tổ 5 3 Trần Văn Lai Tổ 5 20 0906461290

116 Võ Văn Bão Tổ 5 4 Trần Viết Sau Tổ 5 15 0903535878

117
Ngô Thị Kim 

Luyến
Tổ 6 2 Ngô Văn Mẫn Tổ 6 10 0763615459

118 Lê Thị Diễm Tổ 6 3 Phan Thị Lê Tổ 6 10 0985090800

32

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Tây

Liên TDP 

1 -4

TDP số 5

Liên TDP 

6-7
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

119
Ngô Thị Thanh 

Hương
Tổ 6 3

Nguyễn Hữu 

Minh
Tổ 6 10 0905254927

120 Ngô Văn Đức Tổ 6 4 Nguyễn Thị Thi Tổ 6 15 0905567256

121 Lê Thị Lan Tổ 6 4 Nguyễn Thị Thi Tổ 6 15 0905567256

122 Ngô Văn Việt Tô 6 1 Ngô Văn Cũng Tô 6 10

123
Nguyễn Hữu 

Chiêm
Tổ 7 4

Nguyễn Hữu 

Trợ
Tổ 7 20 0763054651

124 Ngô Văn Kế Tổ 7 2
Phạm Văn 

Quang
Tổ 7 10 0934830510

125 Nguyễn Thị Xí Tổ 7 3
Nguyễn Hữu 

Trợ
Tổ 7 20 0763054651

126
Nguyễn Thị 

Năng
Tổ 7 1

Trần Thị Thanh 

Phượng
Tổ 7 10

127 Nguyễn Thị Mai Tổ 7 1
Trần Thị Thanh 

Phượng
Tổ 7 10

128 Phạm Thị Trinh Tổ 7 2 Phạm Văn An Tổ 7 10 0905645109

129
Phạm Thị Minh 

Yến
Tổ 7 4

Phạm Minh 

Trang
Tổ 7 10 0903542838

130 Nguyễn Thị Mai Tổ 8 2 Trần Thị Trợ Tổ 8 10

131 Nguyễn Bán Tổ 8 3 Trần Đình Lai Tổ 8 10 0906526896

132 Trần Hậu Tổ 8 1 Trần Sáng Tổ 8 10 0905704904

133
Nguyễn Văn 

Tiến
Tổ 8 3 Biện Thị Vy Tổ 8 10 0905568224

134 Nguyễn Văn Tư Tổ 8 4
Nguyễn Minh 

Luận
Tổ 8 10 0932019734

135 Lê Thị Dưỡng Tổ 9 2 Lê Văn Đức Tổ 9 10 0905234660

32

31

Liên TDP 

8-9

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Tây

Liên TDP 

6-7
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

136 Ngô Phước Tổ 9 4
Nguyễn Thị 

Thu Hà
Tổ 9 10 0787777611

137
Nguyễn Thị 

Mộng Lưỡng
Tổ 9 4

Nguyễn Thị 

Mộng Lang
Tổ 9 10 0935542240

138 Lê Cảnh Phi Tổ 9 4 Hồ Minh Công Tổ 9 10 0935511039

139 Trần Thị Dũng Tổ 9 3
Nguyễn Văn 

Tiên
Tổ 9 20 0702511487

140 Đồng Thị Muộn Tổ 9 6
Nguyễn Văn 

Tiên
Tổ 9 20 0702511487

141 Lê Xuân Hải Tổ 9 4 Phan Hữu Hà Tổ 9 15 0984677081

142 Lê Đức Hùng Tổ 9 4 Phan Hữu Hà Tổ 9 15 0984677081

143 Phạm Thị Sang Tổ 9 2 Đặng Văn Mười Tổ 9 10 0358142507

144 Mai Thị Diệp Tổ 10 6 Phan Thị Lý Tổ 10 12 0708368118

145
Phạm Thị Tuyết 

Anh
Tổ 10 1 Phan Thị Khôi Tổ 10 10 0385817005

146
Mai Thị Xuân 

Lang
Tổ 10 2 Mai Đăng Sang Tổ 10 15 0335809309

147 Trần Thị Thắng Tổ 10 3
Nguyễn Thị 

Phượng
Tổ 10 10 0834252256

148 Phan Thị Hồng Tổ 10 1
Nguyễn Thị 

Mỹ Linh
Tổ 10 10 0935505184

149 Phan Thị Khả Tổ 10 1 Phan Hữu Nhựt Tổ 10 10 0386814832

150
Ngô Thị Khánh 

Hoà
Tổ 10 3

Ngô Ngọc 

Hoàng Vương
Tổ 10 12 0905164998

31

Liên TDP 

8-9

Liên TDP 

10 -12

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Tây
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

151 Đặng Thị Chạy Tổ 10 2
Ngô Ngọc 

Hoàng Vương
Tổ 10 12 0905164998

152 Ông Văn Khai Tổ 10 7 Ngô Văn Giận Tổ 10 15 0982280289

153 Mai An Tổ 10 5 Mai Đăng Sang Tổ 10 15 0335809309

154 Trần Thị Xin Tổ 11 3
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 11 50 0905226588

155
Nguyễn Văn 

Đấu
Tổ 11 2

Nguyễn Thị 

Luận
Tổ 11 10 0777413405

156
Nguyễn Văn 

Thời
Tổ 11 8 Bùi Sỹ Quyết Tổ 11 20 0935369563

157
Huỳnh Bá 

Hoàng
Tổ 11 2 Phan Hữu Cang Tổ 11 10 0905088932

158 Phan Thị Xuân Tổ 11 2 Trần Văn Tuấn Tổ 11 9 0905687487

159 Đặng Chung Tổ 11 4
Nguyễn Văn 

Lợi
Tổ 11 12 0905446755

160
Phan Công 

Chung
Tổ 11 3

Nguyễn Văn 

Lợi
Tổ 11 12 0905446755

161
Phùng Thị 

Giang
Tổ 12 9

Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

162 Mai Thị Mong Tổ 12 3
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

163 Phan Thị Ngọc Tổ 12 4
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

164
Bùi Thiện 

Thanh Long
Tổ 12 3

Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

165
Nguyễn Hữu 

Tình
Tổ 12 6

Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

31

Liên TDP 

10 -12

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Tây

50
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

166 Bùi Thị Dung Tổ 12 5
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

167 Trần Thị Hồng Tổ 12 3
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

168 Ông Thị Lan Tổ 12 3
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

169 Phan Thị Hạnh Tổ 12 2
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

170
Nguyễn Thị 

Trường
Tổ 13 3

Lương Văn 

Mốc
Tổ 13 15 0905230965

171 Lê Phước Năm Tổ 13 2
Lương Văn 

Mốc
Tổ 13 15 0905230965

172
Phan Thị Thuỷ 

Tiên
Tổ 13 3 Phạm Văn Tuấn Tổ 13 15 0947809528

173
Nguyễn Thị 

Minh Đông
Tổ 13 2 Lê Cảnh Ngọc Tổ 13 20 0905191737

174
Ngô Thị Kim 

Ánh
Tổ 13 2 Đặng Dũng Tổ 13 10 0935119241

175
Nguyễn Minh 

Phương
Tổ 13 3 Lê Cảnh Ngọc Tổ 13 20 0905191737

176 Nguyễn Vui Tổ 13 2 Lê Cảnh Ngọc Tổ 13 20 0905191737

177 Phạm Sỹ Tổ 14 2 Phạm Lợi Tổ 14 12 0935501656

178 Phạm Dũng Tổ 14 3
Phạm Duy 

Phước
Tổ 14 12 0935345122

179 Đặng Thị Y Tổ 14 3 Nguyễn Dũng Tổ 14 12

180
Đặng Thị Ngọc 

Thu
Tổ 14 3 Đặng Hậu Tổ 14 12 0905666337

Liên TDP 

13-17

31

Liên TDP 

10 -12

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Tây

50
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

181 Đặng Thôi Tổ 14 2 Lê Cảnh Năm Tổ 14 12 0905622314

182
Phan Văn 

Dưỡng
Tổ 14 3 Hồ Hoàng Hải Tổ 14 12 0977701370

183
Nguyễn Văn 

Hoàng
Tổ 14 2 Vũ Thị Hà Tổ 14 12 0353739344

184 Lê Thị Lại Tổ 15 2 Ngô Thị Tâm Tổ 15 10

185 Lê Thị Nha Tổ 15 2 Ngô Thị Tâm Tổ 15 10

186 Võ văn Vũ Tổ 15 2
Nguyễn Văn 

Ánh
Tổ 15 10 0393109164

187
Nguyễn Thị 

Trường
Tổ 15 1

Nguyễn Văn 

Ánh
Tổ 15 10 0393109164

188 Phan Thị Bảy Tổ 15 1 Phan Châu Tổ 15 10 0905890250

189
Ngô Thị Kim 

Tuyết
Tổ 15 3 Cao Ngọc Ánh Tổ 15 10 0963722766

190 Trần Thị Xin Tổ 16 4 Hán Văn Tình Tổ 16 20

191 Hồ Thị Nở Tổ 16 3 Hán Văn Tình Tổ 16 20

192 Ông Văn Lành Tổ 16 2
Ngô Văn 

Trường
Tổ 16 15

193
Ngô Thị Diễm 

Thuý
Tổ 16 3

Ngô Văn 

Trường
Tổ 16 15

194 Trần Thị Nghĩa Tổ 16 3
Trần Đình 

Quang
Tổ 16 20 0905974397

195 Bùi Thị Cho Tổ 16 3
Trần Đình 

Quang
Tổ 16 20 0905974397

196 Hồ Thị Huân Tổ 17 2 Ngô Văn Quảng Tổ 17 10 0793579887

Liên TDP 

13-17

Liên TDP 

13-17

31

30

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Tây
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

197
Lê Thị Thanh 

Trung
Tổ 17 3

Lê Thị Ánh 

Minh
Tổ 17 10 0905339327

198 Phạm Thị Điền Tổ 17 3
Võ Hồng Cát 

Tiên
Tổ 17 12 0973146248

199 Ông Văn Siêng Tổ 17 2 Ông Văn Dũng Tổ 17 10 0935329730

200 Ngô Thị Lại Tổ 17 2 Trịnh Văn Thu Tổ 17 10 0799439722

201 Nguyễn Thị Nga Tổ 17 3 Trịnh Văn Thu Tổ 17 10 0799439722

202
Phạm Nhật 

Thịnh
Tổ 17 2 Hà Ngọc Thái Tổ 17 10 0974881370

203 Huỳnh Thị Toàn Tổ 17 2 Hồ Công Được Tổ 17 10 0905249057

204 Ngô Thị Trọng Tổ17 (cũ) 5
Nguyễn Đức 

Minh
Tổ 170(cũ) 10 0901178869

205 Đỗ Thị Tam Tổ16 (cũ) 4
Trường THCS  

Đặng Thai Mai
Tổ 16(cũ) 300

206 Ông Thị Thắng Tổ16 (cũ) 5
Trường THCS  

Đặng Thai Mai
Tổ 16(cũ) 300

207
Nguyễn Văn 

Ngôn
Tổ 16(cũ) 8

Trường THCS  

Đặng Thai Mai
Tổ 16(cũ) 300

208 Phùng Thị Thu Tổ 29 (mới) 2
Đặng Phước 

Xứng
Tổ 29 10 0765315218

209
Phùng Văn 

Thuận
Tổ 29 (mới) 4

Nguyễn Thị 

Liễn
Tổ 29 10 01668972732

210 Ngô Thị Bán Tổ 29 (mới) 1
Nguyễn Thị 

Liễn
Tổ 30

211
Phan Thị Thu 

Niềm
Tổ 29 (mới) 4

Đặng Phước 

Xứng
Tổ 29 15 0765315218

Liên TDP 

13-17

Liên TDP 

18-20

30

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Tây
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

212
Lê Thị Thu 

Trang
Tổ 29 (mới) 4 Diệp Thị Đức Tổ 29 12 0905653814

213 Lê Thị Quý Hợi Tổ 29 (mới) 2 Lê Văn Mạnh Tổ 29 10 0905354359

214 Lê Thị Diệp Tổ 29 (mới) 1 Lê Văn Mạnh Tổ 29 10 0905354359

215 Phạm Phú Phúc Tổ 29 (mới) 4
Ngô Văn 

Trường
Tổ 29 15

216 Nguyễn Thị Hà Tổ 29 (mới) 6
Nhà nghĩ Hoà 

Cẩm
Tổ 29 30 0987703786

217
Huỳnh Thị Bích 

Liên
Tổ 29 (mới) 2

Nhà nghĩ Hoà 

Cẩm
Tổ 29

218 Lê Thị Liên Tổ 29 (mới) 2
Nguyễn Quang 

Vinh
Tổ 29 15 0905297791

219
Nguyễn Thị 

Thuỷ
Tổ 29 (mới) 2

Nguyễn Văn 

Mạnh
Tổ 29 15 0905771200

220 Huỳnh Đức Hoà Tổ 29 (mới) 3
Công ty Tân 

Thịnh Phát
Tổ 29 20 0932560257

221
Nguyễn Văn 

Dũng
Tổ 29 (mới) 4

Công ty Tân 

Thịnh Phát

222
Bùi Thái 

Trượng
Tổ 29 (mới) 2 Nguyễn Thị Vệ Tổ 29 20 0973798336

223
Nguyễn Xuân 

Chung
Tổ 29 (mới) 1 Tổ 29

224 Lê Văn  Trung Tổ 29 (mới) 2 Lê Văn Tuyến 10 0818157350

225 Từ Công Trình Tổ 29 (mới) 3 Vũ Phước 10 0913420309

226 Võ Trần Ái Xi Tổ 29 (mới) 3 Đinh Viết Phi Tổ 29 10 0935000880

227 Trần Xuân Hải Tổ 29 (mới) 2 Ngô Văn Tây Tổ 29 10 0934841722

Liên TDP 

18-20

Liên TDP 

18-20

29

Liên TDP 

21-24

30

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Tây
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

228 Nguyễn Thị Nữ 25 5
Lâm Quang 

Trung 28
15 0935217449

229 Nguyễn Đợi 25 3
Nguyễn Văn 

Cường 28
0983835137

230
Phạm Thị 

Thanh Đông
25 3

Phạm Thiết 

Hùng 28
10 0935126786

231
Nguyễn Đình 

Thơ
25 1

Phạm Thiết 

Hùng 28
10 0935126786

232 Phạm Văn Đệ 26 3 Phạm Phú Kim 28 15 0905975588

233
Võ Thị Kim 

Dung
26 3 Lê Thị Giỏi

28
10 0902699147

234 Lê Phi Long 27 3 Nguyễn Được 28 15 0913427355

235 Lê Tùng Dương 27 3 Nguyễn Được 28 15

236
Nguyễn Thị 

Minh Hương
27 3

Huỳnh Văn 

Biền 28
15 0982078609

237 Trần Văn Phúc 27 2
Huỳnh Văn 

Biền 28
15

238 Đào Nhân Đạo 27 3
Nguyễn Thị 

BÌnh 28
10

239
Trần Thị Thu 

Cúc
27 3 Trần Thị Như Ý

28
15 0905495071

240
Nguyễn Thành 

Vũ
27 3 Trần Thị Như Ý

28
15

241
Trần Đình 

Hoàng
27 2 Ngô Tấn Lương

28
15 0935024503

242 Hồ Thị Hằng 27 3 Ngô Tấn Lương
28

15

28

Liên TDP 

25-26

Liên TDP 

27-28

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Tây
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

243 Trần Văn Tâm 28 2 Hồ Văn Lương 28 10 0935845037

244 Trần Văn Trí 28 3
Nguyễn Đức 

Thắng 28
20 0988176842

245 Lê Hữu Bảy 28 3
Nguyễn Đức 

Thắng 28
20 0988176842

246 Trần Ngọc Nho 28 1 Văn Công Tân 28 10 0905552185

247
Trần Quang 

Quyên
28 2 Nguyễn Cảnh

28
10 0983559225

248 Ngô Văn Chinh 28 2 Nguyễn Quý 28 10 0898209558

249 Phùng Thị Ngò 29 3
Nguyễn Thị 

Hồng Vân 28
10 0346291776

250 Huỳnh Ngọc Kỹ 29 1 Phạm Thị Hiến
28

10 0366845274

251
Huỳnh Thị 

Xuân Thu
29 3 Nguyễn Mỹ

28
10 0905208403

252
Nguyễn Thị 

Hồng
29 3

Nguyễn Thị 

Như Hoài 28
10 0902818832

253 Ngô Tấn Cương 29 4 Phạm Văn Giáp
28

10 0903544771

254
Huỳnh Thị 

Thanh
29 1 Lê Đức Đạt

28
10 0779587141

255 Hồ Văn Cương 29 3 Ngô Quốc Huy 28 20 0914975246

256 Ngô Thị Niên 29 2 Ngô Quốc Huy 28 20 0914975246

257 Ngô Thị Hinh 29 1 Ngô Quốc Huy 28 20 0914975246

258 Phan Thị Lư 30 3
Phan Hữu 

Thành 28
20 0395717561

28

Liên TDP 

27-28

TDP 29

Liên TDP 

30-32

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Tây
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

259
Phạm Ngọc 

Sinh
30 2

Phạm Hữu 

Thành 28
20 0395717561

260 Phan HữuSơn 30 2 Phan Lầu 28 22 0935825144

261 Phan Hữu Hải 30 3 Phan Lầu 28 22 0935825144

262
Nguyễn Thị 

Xuân
30 3 Phan Lầu

28
22 0935825144

263 Phan Hữu Chiến 30 3 Phan Lầu
28

22 0935825144

264 Bùi Tình 31 2
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

265
Nguyễn Quang 

Hùng
31 2

Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

266 Nguyễn Hữu Lê 31 2
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

267 Hồ Đình Tư 31 3
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

268
Đặng Thành 

Chung
31 2

Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

269
Hoàng Anh 

Tuấn
31 3

Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

270  Lê Thị Thím 31 2
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

271
Nguyễn Chí 

Công
Tổ 32 2 Nguyễn Đức Tú Tổ 32 10 0386751237

272
Nguyễn Tấn 

Thành
Tổ 32 1

Trương Quang 

Mẫn
Tổ 32 10 0763730556

27

27

28

Liên TDP 

30-32

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Tây
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Tên chủ hộ

Địa chỉ tổ cũ / mới 

nhìn cột bên trái Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉKhu STT

Tổ dân 

phố mới

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

273 Trịnh Hồ Tổ 32 3
Trương Quang 

Mẫn
Tổ 32 10 0763730556

274
Nguyễn Xuân 

Tài
Tổ 32 3

Trần Thanh 

Hoài
Tổ 32 10 0977777577

275 Nguyễn Thị Đào Tổ 32 3
Dương Tấn 

Thuận
Tổ 32 10 0935567422

276 Nguyễn Bích Tổ 32 3
Nguyễn Thị 

Giàu
Tổ 32 15

277 Ngô Thị Thu k46 Trường Sơn 3 Ngô Văn Nam Tổ 27 10 0905898763

278 Võ Thị Thảo Tổ 27 3
Nguyễn Thị 

Dung
Tổ 27 30 0905108490

279 Lê Anh Đoàn Tổ 27 3 Mai Thị Hồng Tổ 27 10 0905531181

280 Ngô Thị Ba k46 Trường Sơn 2 Nguyễn Thị Xê Tổ 27 10 0347179214

281 Huỳnh Thị Thu Tổ 27 1
Nguyễn 

Trường Sơn
Tổ 27 10 0983234717

282 Lê Quang Phan Tổ 27 3
Nguyễn Thị 

Thảo
Tổ 27 15 0376753566

283 Nguyễn Sỹ Nga 167 Trường Sơn 8 Vũ Đình Ước 106 Trường Sơn 40 0376753566

284
Nguyễn Quang 

Đông
165 Trường Sơn 4 Vũ Đình Ước 107 Trường Sơn 40 0376753566

285
Nguyễn Thị 

Lan Anh
163 Trường Sơn 5 Vũ Đình Ước 108 Trường Sơn 40 0376753566

286 Trần Văn Thành k287/5 Trường Sơn 4 Vũ Đình Ước 109 Trường Sơn 40 0376753566

27

Liên TDP 

36-37

27

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

Tây
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Tập trung Tại chỗ
Tổng 

cộng

Tập 

trung
Tại chỗ Tổng cộng Tên công trình (*)

Sức chứa 

công trình

1 2 3 4 5=(3+4) 6 7 8=(6+7) 18 19 20

334 261 595 1,069 777 1,846

I TDP mới Khuê Trung 111 0 111 410 0 410

1 Tổ 06 1 0 1 3 0 3 0

2 Tổ 09 13 0 13 59 0 59 0

3 Tổ 10 2 0 2 6 0 6 0

4 Tổ 15 4 0 4 0 0 0

5 Tổ 17 9 0 9 37 0 37 0

6 Tổ 19 1 0 1 4 0 4 0

7 Tổ 20 3 0 3 18 0 18 0

8 Tổ 21 1 0 1 1 0 1 0

9 Tổ 22 2 0 2 8 0 8 0

10 Tổ 24 1 0 1 3 0 3 0

11 Tổ 26 1 0 1 3 0 3 0

12 Tổ 27 1 0 1 4 0 4 0

13 Tổ 28 1 0 1 3 0 3 0

14 Tổ 29 5 0 5 15 0 15 0

15 Tổ 31 4 0 4 7 0 7 0

16 Tổ 33 3 0 3 17 0 17 0

17 Tổ 34 9 0 9 37 0 37 0

18 Tổ 35 6 0 6 28 0 28 0

Số lượng dự kiến sơ tán
Địa điểm 

sơ tán tại chỗ

Phụ lục II.3

TỔNG HỢP DỰ KIẾN SƠ TÁN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(ĐỐI VỚI KỊCH BẢN 3 - BÃO CẤP 14-17)

( Đính kèm Phương án số         /PA-PCTT  ngày         tháng          năm 2026 của UBND phường Cẩm Lệ)

Khu vực 

cần sơ tán Tại chỗ

Phường Cẩm Lệ

11

10

8

9

7

T

T

Trường Tiểu học Ngô Quyền

Trường Mầm non Hướng 

dương (CS1)

Trường THCS Trần Qúy 

Cáp

50

100

100

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán Tập trung
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Tập trung Tại chỗ
Tổng 

cộng

Tập 

trung
Tại chỗ Tổng cộng Tên công trình (*)

Sức chứa 

công trình

1 2 3 4 5=(3+4) 6 7 8=(6+7) 18 19 20

Số lượng dự kiến sơ tán
Địa điểm 

sơ tán tại chỗ
Khu vực 

cần sơ tán Tại chỗ

T

T

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán Tập trung

19 Tổ 36 2 0 2 13 0 13 0

20 Tổ 39 5 0 5 14 0 14 0

21 Tổ 40 1 0 1 1 0 1 0

22 Tổ 42 7 0 7 22 0 22 0

23 Tổ 47 5 0 5 21 0 21 0

24 Tổ 49 9 0 9 31 0 31 0

25 Tổ 52 3 0 3 12 0 12 0

26 Tổ 56 1 0 1 6 0 6 0

27 Tổ 58 2 0 2 6 0 6 0

28 Tổ 59 2 0 2 6 0 6 0

29 3 Tổ 65 3 0 3 11 0 11 Thành Đoàn Đà Nẵng 50 0

30 Tổ 68 1 0 1 4 0 4 Trường Hiển Nhân 50 0

31 Tổ 72 3 0 3 10 0 10
Trường Đại học Ngoại Ngữ 100

0

II TDP mới Hòa Thọ Đông 16 36 52 94 126 220

1 26 Tổ 2 0 2 2 0 7 7
Trường THCS Nguyễn Văn 

Linh
500 7 người/2 nhà

2 25 Tổ 7 0 0 0 0 0 0
Trường THCS Nguyễn Văn 

Linh
500 0

3 23 Tổ  18 1 0 1 5 0 5 TT GDTX số 3 200 0

20 Tổ 23 11 0 11 71 0 71
Trường THCS Nguyễn Văn 

Linh
500 0

4 22 Tổ 25 0 27 27 0 94 94
Trường MN Bình Minh cơ sở 

cũ
200 94 người/27 nhà

5 20 Tổ 27 3 1 4 11 4 15
Trường MN Bình Minh cơ sở 

cũ
200 4 người/1 nhà

6 19 Tổ 31 1 0 1 7 0 7
Trường MN Bình Minh cơ sở 

mới
300 0

7 18 Tổ 35 0 1 1 0 2 2
Trường MN Bình Minh cơ sở 

mới
300 2 người/1 nhà

6

5

4

2

50

50

50

7
Trường THCS Trần Qúy 

Cáp

Trường MN Hướng Dương

(Cơ sở 3)

Trường MN Hướng Dương

(Cơ sở 2)

Trường MN Hướng Dương

(Cơ sở 3)

Trường Tiểu học Diên 

Hồng

100

50
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Tập trung Tại chỗ
Tổng 

cộng

Tập 

trung
Tại chỗ Tổng cộng Tên công trình (*)

Sức chứa 

công trình

1 2 3 4 5=(3+4) 6 7 8=(6+7) 18 19 20

Số lượng dự kiến sơ tán
Địa điểm 

sơ tán tại chỗ
Khu vực 

cần sơ tán Tại chỗ

T

T

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán Tập trung

8 14 Tổ 54 0 5 5 0 19 19 19 người/5 nhà

III TDP mới Hòa Thọ Tây 207 225 432 565 651 1216
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Tập trung Tại chỗ
Tổng 

cộng

Tập 

trung
Tại chỗ Tổng cộng Tên công trình (*)

Sức chứa 

công trình

1 2 3 4 5=(3+4) 6 7 8=(6+7) 18 19 20

Số lượng dự kiến sơ tán
Địa điểm 

sơ tán tại chỗ
Khu vực 

cần sơ tán Tại chỗ

T

T

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán Tập trung

1 Liên tổ 1-4 21 18 39 90 58 148
Trường TH ÔIĐ - Tổ 3

 (Cơ sở 2)
150 58 người/18 nhà

2 Tổ 5 7 14 21 22 51 73
Trường TH ÔIĐ - Tổ 3

 (Trường chính)
200 51 người/14 nhà

3 Liên tổ 6-7 11 13 24 43 34 77
Trường TH ÔIĐ - Tổ 3

 (Trường chính)
200 34 người/13 nhà

4 Liên tổ 8-9 20 14 34 61 46 107
Trường MN Hòa Thọ Tây - 

Tổ 10
150 46 người/14 nhà

5 Liên tổ 10-12 17 26 43 47 93 140
Trường TH ÔIĐ - Tổ 3

 (Trường chính)
200 93 người/26 nhà

6 39 Liên tổ 13-17 30 38 68 71 92 163

Trường ĐTM, UBND, Trạm 

y tế phường, Kho sách, Công 

ty Danatran

400 92 người/38 nhà

7 Liên tổ 18-20 11 14 25 35 47 82  Bưu điện ĐN 4 60 47 người/14 nhà

8 Liên tổ 21-24 16 16 32 35 43 78 Nhà họp KDC số 8 100 43 người/16 nhà

9 Liên tổ 25-26 25 6 31 42 14 56 Trung tâm nuôi cấy mô 100 14 người/6 nhà

10 Liên tổ 27-28 11 15 26 26 38 64 Trung tâm TDTT quận 120 38 người/15 nhà

11 Tổ 29 8 9 17 20 21 41
TT TN Điện 2, Cty xây dựng 

cầu đường 2
130 21 người/9 nhà

12 Liên tổ 30-32 14 19 33 34 46 80
TT TN Điện 2, Cty xây dựng 

cầu đường 2
130 46 người/19 nhà

13 Liên tổ 33-35 8 10 18 17 27 44
Hạt kiểm lâm, Công an 

phường
100 27 người/10 nhà

14 Liên tổ 36-37 8 13 21 22 41 63 Trung tâm TDTT quận 120 41 người/13 nhà

31

29

28

27

32

Lưu ý: Tùy theo diễn biến của thiên tai, tình hình thực tế tại địa phương và sự chỉ đạo của cấp trên địa điểm di dời 

và số hộ dân thuộc diện di dời có thể thay đổitamtv6
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

908 4,560

1 Trần Thị Phụng 53 Lê Văn Linh 2 Võ Ngọc Sơn 45 Lê Văn Linh 8 0905424514

2 Hồ Thị Thái 40 Lê Văn Linh 2
Nguyễn Thị 

Hạnh
38 Lê Văn Linh 7 0902115163

3 Nguyễn Thị Thanh
21 Hoàng Ngọc 

Phách
3

Nguyễn Thị 

Châu

15 Hoàng Ngọc 

Phách
6 0935464569

4 Lê Thưởng 24 Hoàng Xuân Hãn 3 Lê Tú Thành
30 Hoàng Xuân 

Hãn
6 0913457741

5 Phạm Công Thành 129 Ông Ích Đường 2 Phạm Thị Bê
129a Ông Ích 

Đường
9 0766655323

6
Nguyễn Thị 

Phương Thảo
37 Phước Hoà 5 4

Trần Thị Hội/ 

Nguyễn Quang
39 Phước Hoà 5 8 0392055532

7 Đoàn Thị Lộc k19/1 Phước Hoà 5 4 Văn Đình Chung
k19/4 Phước 

Hoà 5
10

8 Hồ Ngọc Phú
k21/6/4 Trần Huy 

Liệu
5 Nguyễn Toàn

k21/6/1 Trần 

Huy Liệu
12 0762797355

9 Huỳnh Thị Nhạn 65 Ông Ích Đường 3 Đinh Thị Cứ
63 Ông Ích 

Đường
10 0905282412

10 Lê Thị Minh Ngọc 93 Trần Huy Liệu 3 Hồ Thanh Cường
97 Trần Huy 

Liệu
12 0935530567

11

Nguyễn Thị 

Hường/Đoàn Thị 

Sương

91  Trần Huy Liệu 5 Trần Thị Bé Em 
99 Trần Huy 

Liệu
14 0905459236

Khu 

 

Khu

ê 

Tru

ng

11

10

Tổ 09

Tổ 10

Tổ 15

Tổ 17

Kh

u

Phụ lục II.3A

DANH SÁCH HỘ CẦN ĐI SƠ TÁN TẠI CHỖ VÀ HỘ SƠ TÁN ĐẾN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(ĐỐI VỚI KỊCH BẢN BÃO CẤP 14-17)

( Đính kèm Phương án số         /PA-PCTT  ngày         tháng         năm 2026 của UBND phường Cẩm Lệ)

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

12 Tân Vĩnh Hoà 103  Trần Huy Liệu 1 Tân Vĩnh Nhì 
105 Trần Huy 

Liệu
10 0952041718

13 Châu Sơn Đông
k91/1  Trần Huy 

Liệu
4 Châu Tấn

91/2 Trần Huy 

Liệu 
10 09054946953

14 Đỗ Vũ Ly Na
k91/7  Trần Huy 

Liệu
4 Lê Thị Thanh

91/9 Trần Huy 

Liệu 
14 0930979552

15 Trần Thị Lệ Tuyết
k91/17  Trần Huy 

Liệu
5 Lê Thị Thanh

91/9 Trần Huy 

Liệu 
14 0930979552

16
Phùng Thị Châu 

Anh

k91/10 Trần Huy 

Liệu
3 Trần Thị Thanh

k91/11 Trần 

Huy Liệu
8

17 Đặng Nam Đông
k91/12 Trần Huy 

Liệu
4

Phạm Thị Thu 

Hà

k91/14 Trần 

Huy Liệu
10

18 Tổ 19 Phùng Văn Huệ 121/8 Trần Huy Liệu 4 Đoàn Thị Tùng
121/7 Trần Huy 

Liệu
10 0905009418

19 Ngô Bay
h20/2 k168 

Hà Tông Quyền
5

Ong Thị Nghi 

Thu

k168/h20/8 Hà 

Tông Quyền
15 0977955510

20 Nguyễn Văn Luận
h20/4 k168

 Hà Tông Quyền
6

Ong Thị Nghi 

Thu

k168/h20/8 Hà 

Tông Quyền
15 0977955510

21 Nguyễn Văn Pháp
h4/1 k168

 Hà Tông Quyền
7

Phan Thị Thanh 

Tâm

168/6 Hà Tông 

Quyền
10 0775534754

22 Tổ 21 Phạm Thị Lang 32 Trần Huy Liệu 1 Bùi Năm
34 Trần Huy 

Liệu
10 0935939973

23 Phạn Văn Long 18 Lưu Nhân Chú 1
Đặng Ngọc 

Vương

21 Lưu Nhân 

Chú
8 0905764315

24 Nguyễn Thị Lệ 26 Lưu Nhân Chú 3
Nguyễn Thiện 

Quang

34 Lưu Nhân 

Chú
7 0905444470

25 Ông Thị Cảnh 45 Lưu Nhân Chú 4
Nguyễn Thị 

Trâm Anh

53 Lưu Nhân 

Chú
7 0935510972

Khu 

 

Khu

ê 

Tru

ng

10

9

Tổ 29

Tổ 17

Tổ 20
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

26 Lê Hữu Vũ 97 Hà Tông Quyền 5 Lê Hữu Vũ
28 Trần Văn 

Đang
10 0774477377

27
Nguyễn Thị Kim 

Hiển
6 Trần Văn Đang 2

Trương Ngọc 

Tuấn

10 Trần Văn 

Đang
10 0932428462

28 Dương Thị Mua 57 Nguyễn Nho Tuý 1 Trần Anh Đức
43 Nguyễn Nho 

Tuý
12

29 Nguyễn Thị Hồng 72 Nguyễn Lai 3
Nguyễn Thị 

Bạch Huệ
70 Nguyễn Lai 12 0799333775

30 Nguyễn Ninh 85 Bình Hoà 15 5
Nguyễn Văn 

Hưởng
90 Bình Hoà 15 60 0905430270

31 Nguyễn Út K111 CMT8 4 Nguyễn Nhân K111 CMT8 10 0906444356

32 Mai Quang Thiên K111 CMT9 5 Nguyễn Thị Lai K111 CMT8 20

33
Nguyễn Thị Thu 

Trâm

54 Nguyễn Trung 

Ngạn
3

Nhà sinh hoạt 

cộng đồng

8 Đỗ Đăng 

Tuyển
30

34 Nguyễn Văn Hưng
k48/16 Trần Huy 

Liệu
1

Nhà sinh hoạt 

cộng đồng

09 Đỗ Đăng 

Tuyển
30

35 Phạm Minh Phú 25 Bình Hoà 8 2
Nguyễn Mậu 

Cam
23 Bình Hoà 8 10 0905054947

36 Đàm Thị Bê 33 Bình Hoà 8 4 Nhâm Quốc An 31 Bình Hoà 8 12 0932344767

37 Tổ 40 Trần Quang Trung
142 Nguyễn Phong 

Sắc
1 P.P. Quốc Vinh

144 Nguyễn 

Phong Sắc
10

38
Phạm Võ Huế 

Trang 
4 Bình Hoà 14 2

Trần Thị Ánh 

Tuyết
6 Bình Hoà 14 10

39 Nguyễn Minh 10 Bình Hoà 14 3 Phạm Phi Long 14 Bình Hoà 14 10 090476790

40 Huỳnh Bá Quốc 25 Bình Hoà 14 1 Lê Thị Hường 26 Bình Hoà 14 12 0777474535

41 Phan Thị Út 55 Bình Hoà 14 5 Nguyễn Diệp 51 Bình Hoà 14 12 0905829212

42 Võ Chinh 54 Bình Hoà 14 3 Nguyễn Thì 56 Bình Hoà 14 12 076996376

43 Nguyễn Thị Lệ 36 Bình Hoà 14 6 Lê Quang Nam 34 Bình Hoà 14 12

Khu 

 

Khu

ê 

Tru

ng
9

7

8

6

Tổ 29

Tổ 31

Tổ 33

Tổ 39

Tổ 42
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

44 Trần Thị Xin 147 Đỗ Thúc Tịnh 2 Lê Thiệt
147A Đỗ Thúc 

Tịnh
12

45 Nguyễn Thị Trò K03/8 Đỗ Thúc Tịnh 2 Nguyễn Văn Thơ
107 Đỗ Thúc 

Tịnh
5

46 Mai Văn Thời 
K115/H19/03 Đỗ 

Thúc Tịnh
2 Đặng Phi Hùng 

K115/23 Đỗ 

Thúc Tịnh
6 0349198786

47 Văn Hữu Dưỡng
K115/12 Đỗ Thúc 

Tịnh
5 Lưu Thanh Sơn

K115/10 Đỗ 

Thúc Tịnh
6 0905731683

48 Trần Viết Hồ Anh 99 Đỗ Thúc Tịnh 8
Nguyễn Văn 

Trinh

105 Đỗ Thúc 

Tịnh
10 0914263029

49 Tổ 56 Huỳnh Văn Linh 86 Đỗ Thúc Tịnh 6 Nguyễn Thị Hội 84 Đỗ Thúc Tịnh 10 0905698407

50 Nguyễn Thị Lan K9/42 Hà Văn Trí 1
K9/56 Hà Văn 

Trí

51 Đặng Thị Xẫm K9/44 Hà Văn Trí 5

52 Lương Thị Hoa k9/10 Hà Văn Trí 3
K9/32 Hà Văn 

Trí

53 Lê Thị Gái 44 Hà Văn Trí 3

54 Lê Thị Đức k9/02 Hà Văn Trí 3

55 Huỳnh Thị Bê 08 Hoá Mỹ 9 06 Hoá Mỹ 0384685179

56 Lê Thị Muộn 14 Hoá Mỹ 1 0384685180

57 Phan Thị Bích Liễu 15 Hoá Mỹ 1 Nguyễn Lân 17 Hoá Mỹ 10 0905726112

58 Lê Thị Buội
H39/01 K853 

Trường Chinh
5 Lê Đình Phùng

843 Trường 

Chinh
10 0983014535

59 Ông Thị Mau
H26/30/05 K853 

Trường Chinh
5 Ông Ích Vũ

H26/14 K853 

Trường Chinh
6 0905829939

60 Phan Thị Cổ
K29 Trần Ngọc 

Sương
2 Nguyễn Thị Vui

H62/03 K815 

Trường Chinh
10 0905993451

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

 

Đôn

g

Khu 

 

Khu

ê 

Tru

ng

Tổ 58

Tổ 59

Tổ 65

TDP số 02

6

5

4

3

26

Tổ 42

Đặng Văn Tài 15

Vũ Quang Trinh 16 0905537297

Đinh Văn Kháng 20
0917355378 (sđt 

ck)
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

61 Lê Thị Diễm 38/8 Nguyễn Nhàn 5

62 Lê Văn Bắc
16/3/16 Nguyễn 

Nhàn
4

63 Thái Ngọc Dương
517/53 Nguyễn 

Nhàn
3 Thái Ngọc Tân

517/55 Nguyễn 

Nhàn
10

64
Phạm Thanh 

Chương
38/32 Nguyễn Nhàn 5

65 Ngô Thị Hoa 38/29 Nguyễn Nhàn 2

66 Nguyễn Đức
38/36/4 Nguyễn 

Nhàn
5

67
Nguyễn Thị Hồng 

Lam

38/36/6 Nguyễn 

Nhàn
3

68 Phạm Ngọc Phúc
38/41/3 Nguyễn 

Nhàn
5

69 Mai Văn Quang
38/41/4 Nguyễn 

Nhàn
4

70 Phạm Quốc Việt
38/41/5 Nguyễn 

Nhàn
5

71 Nguyễn Ánh Dương
38/41/7 Nguyễn 

Nhàn
5 Ngô Văn Dương Kiệt 483 CMT 8 15

72 Phạm Thị Quy 38/42 Nguyễn Nhàn 4

73 Mai Thị Thu Hồng 38/46 Nguyễn Nhàn 2

74 Kiều Phước Lộc 38/48 Nguyễn Nhàn 1

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

 

Đôn

g

22 TDP số 25

Hồ Tuấn Kiệt
38/10 Nguyễn 

Nhàn
10

Lê Văn Hùng
38/36/5 Nguyễn 

Nhàn
10

Lê Đức Phú
38/41 Nguyễn 

Nhàn
15

Trần Thị Hiền
38/21 Nguyễn 

Nhàn
15

Nguyễn Hữu 

Thương

38/30 Nguyễn 

Nhàn
12
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

75 Lê Thị Thúy Hường 38/57 Nguyễn Nhàn 4

76 Phạm Anh Chiến 38/63 Nguyễn Nhàn 3

77 Lê Thị Thương 38/69 Nguyễn Nhàn 7

78 Ngô Thị Ngọc
38/52/7 Nguyễn 

Nhàn
3

79 Huỳnh Xuân Hoàng 38/71 Nguyễn Nhàn 4

80 Hoàng Ngọc Cường 38/56 Nguyễn Nhàn 2

81 Đoàn Thanh Trung 38/67 Nguyễn Nhàn 4

82 Phùng Thị Đông 38/65 Nguyễn Nhàn 1

83 20 Tổ DP số 27 Đặng Ngọc Đông 471 CMT8 4 Lê Văn Biên 481 CMT8 10 0975571647

84
Phạm Văn Quang

K49/28 Hồ Sỹ 

Dương
5

Đồng Quốc 

Vương

Kiệt 49 Hồ Sỹ 

Dương 10 0914679499

85
Huỳnh Bá Dũng

K53/09 Hồ Sỹ 

Dương
4

Lê Phu

Kiệt 49 Hồ Sỹ 

Dương 10 0789457755

86 Mạc Thị Thu Hiền Tổ 1 3
Nguyễn Thị 

Nguyệt
Tổ 1 12 0378160839

87 Trần Điền Tổ 1 2 Trần Ngọc Tổ 1 10

88 Trần Viết Thôi Tổ 1 4
Nhà trọ Văn Phú 

Nguyên
Tổ 1 20

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

 Tây

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

 

Đôn

g

22

14

32

Hoàng Mạnh 

Trung

38/53 Nguyễn 

Nhàn
10

TDP số 54

Liên TDP 1 

-4

Lê Thị Chín
38/54 Nguyễn 

Nhàn
15

TDP số 25

Nguyễn Đức 

Linh

38/49 Nguyễn 

Nhàn
10
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

89
Nguyễn Thị Kim 

Sáu
Tổ 1 2

Nguyễn Thành 

Nênh
Tổ 1 15 0966941879

90 Trần Thị Hồng Tổ 1 4
Nhà trọ Văn Phú 

Nguyên
Tổ 1 20

91 Đặng Thị Thêm Tổ 1 1
Trương Văn 

Nam
Tổ 1 15 0943724357

92 Trương Văn Lâm Tổ 1 4 Nguyễn Thị Diệp Tổ 1 16 0793545926

93 Nguyễn Hữu Thuận Tổ 2 3 Nguyễn Văn Yên Tổ 2 10 0905915249

94 Phan Đình Hiếu Tổ 2 4
Nguyễn Văn 

Nheo
Tổ 2 12 0779429525

95 Lâm Ngọc Diệp Tổ 2 2
Nguyễn Văn 

Nheo
Tổ 2 12 0779429525

96 Trần Vinh Hoàng Tổ 2 3 Nguyễn Thị Huệ Tổ 2 10 0905714701

97 Thái Doãn Thắng Tổ 2 5
Nguyễn Thị 

Phòng
Tổ 2 10 0905532414

98 Nguyễn Thị Trung Tổ 3 1
Trương Tấn 

Nhựt
Tổ 3 12 0905381327

99 Nguyễn Thị Hoa Tổ 3 1
Trương Tấn 

Nhựt
Tổ 3 12 0905381327

100 Nguyễn Thị Mến Tổ 3 4 Lê Hồng Vương Tổ 3 10

101 Bùi Văn Phúc Tổ 3 4
Phan Viết 

Trường
Tổ 3 10 0905627180

102 Lương Trung Tổ 4 5 Lê Thị Quy Tổ 4 20 0399923282

103 Lương Trúc Tổ 4 6 Lê Thị Quy Tổ 4 20 0399923282

104 Trần Thị Thanh Tổ 5 4 Hồ Văn Phụ Tổ 5 15 0905285942

105 Trần Duy Hùng Tổ 5 4 Hồ Văn Phụ Tổ 5 15 0905285942

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

 Tây

32

Liên TDP 1 

-4

TDP số 5
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

106 Trần Viết Hoàng Tổ 5 4 Trần Viết Diệp Tổ 5 16 0702398094

107 Lê Thị Thu Tổ 5 4 Trần Viết Diệp Tổ 5 16 0702398094

108 Trần Thanh Bình Tổ 5 2 Trần Viết Minh Tổ 5 10

109 Trần Quốc Dũng Tổ 5 3 Trần Viết Tuấn Tổ 5 12 0905056800

110 Võ Văn Ngà Tổ 5 4 Trần Văn Lai Tổ 5 12 0906461290

111 Võ Thị Diên Tổ 5 5
Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ
Tổ 5 15 0933747813

112 Phạm Ngọ Quang Tổ 5 4
Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ
Tổ 5 15 0933747813

113 Võ Văn Xề Tổ 5 3 Võ Văn Thọ Tổ 5 18 0981026149

114 Võ Văn Nhiên Tổ 5 5 Võ Văn Thọ Tổ 5 18 0981026149

115 Võ Thị Hiên Tổ 5 2 Võ Quang Tuyên Tổ 5 10 0916948495

116 Võ Khởi Tổ 5 3 Trần Văn Lai Tổ 5 20 0906461290

117 Võ Văn Bão Tổ 5 4 Trần Viết Sau Tổ 5 15 0903535878

118 Ngô Thị Kim Luyến Tổ 6 2 Ngô Văn Mẫn Tổ 6 10 0763615459

119 Lê Thị Diễm Tổ 6 3 Phan Thị Lê Tổ 6 10 0985090800

120
Ngô Thị Thanh 

Hương
Tổ 6 3

Nguyễn Hữu 

Minh
Tổ 6 10 0905254927

121 Ngô Văn Đức Tổ 6 4 Nguyễn Thị Thi Tổ 6 15 0905567256

122 Lê Thị Lan Tổ 6 4 Nguyễn Thị Thi Tổ 6 15 0905567256

123 Ngô Văn Việt Tô 6 1 Ngô Văn Cũng Tô 6 10

124 Nguyễn Hữu Chiêm Tổ 7 4 Nguyễn Hữu Trợ Tổ 7 20 0763054651

125 Ngô Văn Kế Tổ 7 2
Phạm Văn 

Quang
Tổ 7 10 0934830510

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

 Tây

32

TDP số 5

Liên TDP 6-

7
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

126 Nguyễn Thị Xí Tổ 7 3 Nguyễn Hữu Trợ Tổ 7 20 0763054651

127 Nguyễn Thị Năng Tổ 7 1
Trần Thị Thanh 

Phượng
Tổ 7 10

128 Nguyễn Thị Mai Tổ 7 1
Trần Thị Thanh 

Phượng
Tổ 7 10

129 Phạm Thị Trinh Tổ 7 2 Phạm Văn An Tổ 7 10 0905645109

130 Phạm Thị Minh Yến Tổ 7 4
Phạm Minh 

Trang
Tổ 7 10 0903542838

131 Nguyễn Thị Mai Tổ 8 2 Trần Thị Trợ Tổ 8 10

132 Nguyễn Bán Tổ 8 3 Trần Đình Lai Tổ 8 10 0906526896

133 Trần Hậu Tổ 8 1 Trần Sáng Tổ 8 10 0905704904

134 Nguyễn Văn Tiến Tổ 8 3 Biện Thị Vy Tổ 8 10 0905568224

135 Nguyễn Văn Tư Tổ 8 4
Nguyễn Minh 

Luận
Tổ 8 10 0932019734

136 Lê Thị Dưỡng Tổ 9 2 Lê Văn Đức Tổ 9 10 0905234660

137 Ngô Phước Tổ 9 4
Nguyễn Thị Thu 

Hà
Tổ 9 10 0787777611

138
Nguyễn Thị Mộng 

Lưỡng
Tổ 9 4

Nguyễn Thị 

Mộng Lang
Tổ 9 10 0935542240

139 Lê Cảnh Phi Tổ 9 4 Hồ Minh Công Tổ 9 10 0935511039

140 Trần Thị Dũng Tổ 9 3
Nguyễn Văn 

Tiên
Tổ 9 20 0702511487

141 Đồng Thị Muộn Tổ 9 6
Nguyễn Văn 

Tiên
Tổ 9 20 0702511487

142 Lê Xuân Hải Tổ 9 4 Phan Hữu Hà Tổ 9 15 0984677081

143 Lê Đức Hùng Tổ 9 4 Phan Hữu Hà Tổ 9 15 0984677081

144 Phạm Thị Sang Tổ 9 2 Đặng Văn Mười Tổ 9 10 0358142507
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

145 Mai Thị Diệp Tổ 10 6 Phan Thị Lý Tổ 10 12 0708368118

146
Phạm Thị Tuyết 

Anh
Tổ 10 1 Phan Thị Khôi Tổ 10 10 0385817005

147 Mai Thị Xuân Lang Tổ 10 2 Mai Đăng Sang Tổ 10 15 0335809309

148 Trần Thị Thắng Tổ 10 3
Nguyễn Thị 

Phượng
Tổ 10 10 0834252256

149 Phan Thị Hồng Tổ 10 1
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh
Tổ 10 10 0935505184

150 Phan Thị Khả Tổ 10 1 Phan Hữu Nhựt Tổ 10 10 0386814832

151 Ngô Thị Khánh Hoà Tổ 10 3
Ngô Ngọc 

Hoàng Vương
Tổ 10 12 0905164998

152 Đặng Thị Chạy Tổ 10 2
Ngô Ngọc 

Hoàng Vương
Tổ 10 12 0905164998

153 Ông Văn Khai Tổ 10 7 Ngô Văn Giận Tổ 10 15 0982280289

154 Mai An Tổ 10 5 Mai Đăng Sang Tổ 10 15 0335809309

155 Trần Thị Xin Tổ 11 3
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 11 50 0905226588

156 Nguyễn Văn Đấu Tổ 11 2 Nguyễn Thị Luận Tổ 11 10 0777413405

157 Nguyễn Văn Thời Tổ 11 8 Bùi Sỹ Quyết Tổ 11 20 0935369563

158 Huỳnh Bá Hoàng Tổ 11 2 Phan Hữu Cang Tổ 11 10 0905088932

159 Phan Thị Xuân Tổ 11 2 Trần Văn Tuấn Tổ 11 9 0905687487

160 Đặng Chung Tổ 11 4 Nguyễn Văn Lợi Tổ 11 12 0905446755

161 Phan Công Chung Tổ 11 3 Nguyễn Văn Lợi Tổ 11 12 0905446755

162 Phùng Thị Giang Tổ 12 9
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

163 Mai Thị Mong Tổ 12 3
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

 Tây

31

Liên TDP 

10 -12

50

tamtv6
 - 1

9/08/2026 11:15:40 - t
amtv6

 - t
amtv6

 - t
amtv6



66

Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

164 Phan Thị Ngọc Tổ 12 4
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

165
Bùi Thiện Thanh 

Long
Tổ 12 3

Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

166 Nguyễn Hữu Tình Tổ 12 6
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

167 Bùi Thị Dung Tổ 12 5
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

168 Trần Thị Hồng Tổ 12 3
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

169 Ông Thị Lan Tổ 12 3
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

170 Phan Thị Hạnh Tổ 12 2
Nhà nghĩ Đại 

Thắng
Tổ 12 0905226588

171 Nguyễn Thị Trường Tổ 13 3 Lương Văn Mốc Tổ 13 15 0905230965

172 Lê Phước Năm Tổ 13 2 Lương Văn Mốc Tổ 13 15 0905230965

173 Phan Thị Thuỷ Tiên Tổ 13 3 Phạm Văn Tuấn Tổ 13 15 0947809528

174
Nguyễn Thị Minh 

Đông
Tổ 13 2 Lê Cảnh Ngọc Tổ 13 20 0905191737

175 Ngô Thị Kim Ánh Tổ 13 2 Đặng Dũng Tổ 13 10 0935119241

176
Nguyễn Minh 

Phương
Tổ 13 3 Lê Cảnh Ngọc Tổ 13 20 0905191737

177 Nguyễn Vui Tổ 13 2 Lê Cảnh Ngọc Tổ 13 20 0905191737

178 Phạm Sỹ Tổ 14 2 Phạm Lợi Tổ 14 12 0935501656

179 Phạm Dũng Tổ 14 3 Phạm Duy Phước Tổ 14 12 0935345122

180 Đặng Thị Y Tổ 14 3 Nguyễn Dũng Tổ 14 12
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

181 Đặng Thị Ngọc Thu Tổ 14 3 Đặng Hậu Tổ 14 12 0905666337

182 Đặng Thôi Tổ 14 2 Lê Cảnh Năm Tổ 14 12 0905622314

183 Phan Văn Dưỡng Tổ 14 3 Hồ Hoàng Hải Tổ 14 12 0977701370

184 Nguyễn Văn Hoàng Tổ 14 2 Vũ Thị Hà Tổ 14 12 0353739344

185 Lê Thị Lại Tổ 15 2 Ngô Thị Tâm Tổ 15 10

186 Lê Thị Nha Tổ 15 2 Ngô Thị Tâm Tổ 15 10

187 Võ văn Vũ Tổ 15 2 Nguyễn Văn Ánh Tổ 15 10 0393109164

188 Nguyễn Thị Trường Tổ 15 1 Nguyễn Văn Ánh Tổ 15 10 0393109164

189 Phan Thị Bảy Tổ 15 1 Phan Châu Tổ 15 10 0905890250

190 Ngô Thị Kim Tuyết Tổ 15 3 Cao Ngọc Ánh Tổ 15 10 0963722766

191 Trần Thị Xin Tổ 16 4 Hán Văn Tình Tổ 16 20

192 Hồ Thị Nở Tổ 16 3 Hán Văn Tình Tổ 16 20

193 Ông Văn Lành Tổ 16 2 Ngô Văn Trường Tổ 16 15

194 Ngô Thị Diễm Thuý Tổ 16 3 Ngô Văn Trường Tổ 16 15

195 Trần Thị Nghĩa Tổ 16 3 Trần Đình Quang Tổ 16 20 0905974397

196 Bùi Thị Cho Tổ 16 3 Trần Đình Quang Tổ 16 20 0905974397

197 Hồ Thị Huân Tổ 17 2 Ngô Văn Quảng Tổ 17 10 0793579887

198 Lê Thị Thanh Trung Tổ 17 3 Lê Thị Ánh Minh Tổ 17 10 0905339327
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

199 Phạm Thị Điền Tổ 17 3
Võ Hồng Cát 

Tiên
Tổ 17 12 0973146248

200 Ông Văn Siêng Tổ 17 2 Ông Văn Dũng Tổ 17 10 0935329730

201 Ngô Thị Lại Tổ 17 2 Trịnh Văn Thu Tổ 17 10 0799439722

202 Nguyễn Thị Nga Tổ 17 3 Trịnh Văn Thu Tổ 17 10 0799439722

203 Phạm Nhật Thịnh Tổ 17 2 Hà Ngọc Thái Tổ 17 10 0974881370

204 Huỳnh Thị Toàn Tổ 17 2 Hồ Công Được Tổ 17 10 0905249057

205 Ngô Thị Trọng Tổ17 (cũ) 5
Nguyễn Đức 

Minh
Tổ 170(cũ) 10 0901178869

206 Đỗ Thị Tam Tổ16 (cũ) 4
Trường THCS  

Đặng Thai Mai
Tổ 16(cũ) 300

207 Ông Thị Thắng Tổ16 (cũ) 5
Trường THCS  

Đặng Thai Mai
Tổ 16(cũ) 300

208 Nguyễn Văn Ngôn Tổ 16(cũ) 8
Trường THCS  

Đặng Thai Mai
Tổ 16(cũ) 300

209 Phùng Thị Thu Tổ 29 (mới) 2
Đặng Phước 

Xứng
Tổ 29 10 0765315218

210 Phùng Văn Thuận Tổ 29 (mới) 4 Nguyễn Thị Liễn Tổ 29 10 01668972732

211 Ngô Thị Bán Tổ 29 (mới) 1 Nguyễn Thị Liễn Tổ 30

212 Phan Thị Thu Niềm Tổ 29 (mới) 4
Đặng Phước 

Xứng
Tổ 29 15 0765315218

213 Lê Thị Thu Trang Tổ 29 (mới) 4 Diệp Thị Đức Tổ 29 12 0905653814

214 Lê Thị Quý Hợi Tổ 29 (mới) 2 Lê Văn Mạnh Tổ 29 10 0905354359

215 Lê Thị Diệp Tổ 29 (mới) 1 Lê Văn Mạnh Tổ 29 10 0905354359

216 Phạm Phú Phúc Tổ 29 (mới) 4 Ngô Văn Trường Tổ 29 15

217 Nguyễn Thị Hà Tổ 29 (mới) 6
Nhà nghĩ Hoà 

Cẩm
Tổ 29 30 0987703786
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

218
Huỳnh Thị Bích 

Liên
Tổ 29 (mới) 2

Nhà nghĩ Hoà 

Cẩm
Tổ 29

219 Lê Thị Liên Tổ 29 (mới) 2
Nguyễn Quang 

Vinh
Tổ 29 15 0905297791

220 Nguyễn Thị Thuỷ Tổ 29 (mới) 2
Nguyễn Văn 

Mạnh
Tổ 29 15 0905771200

221 Huỳnh Đức Hoà Tổ 29 (mới) 3
Công ty Tân 

Thịnh Phát
Tổ 29 20 0932560257

222 Nguyễn Văn Dũng Tổ 29 (mới) 4
Công ty Tân 

Thịnh Phát

223 Bùi Thái Trượng Tổ 29 (mới) 2 Nguyễn Thị Vệ Tổ 29 20 0973798336

224
Nguyễn Xuân 

Chung
Tổ 29 (mới) 1 Tổ 29

225 Lê Văn  Trung Tổ 29 (mới) 2 Lê Văn Tuyến 10 0818157350

226 Từ Công Trình Tổ 29 (mới) 3 Vũ Phước 10 0913420309

227 Võ Trần Ái Xi Tổ 29 (mới) 3 Đinh Viết Phi Tổ 29 10 0935000880

228 Trần Xuân Hải Tổ 29 (mới) 2 Ngô Văn Tây Tổ 29 10 0934841722

229 Nguyễn Thị Nữ 25 5
Lâm Quang 

Trung 28
15 0935217449

230 Nguyễn Đợi 25 3
Nguyễn Văn 

Cường 28
0983835137

231
Phạm Thị Thanh 

Đông
25 3

Phạm Thiết 

Hùng 28
10 0935126786

232 Nguyễn Đình Thơ 25 1
Phạm Thiết 

Hùng 28
10 0935126786

233 Phạm Văn Đệ 26 3 Phạm Phú Kim 28 15 0905975588

234 Võ Thị Kim Dung 26 3 Lê Thị Giỏi 28 10 0902699147

235 Lê Phi Long 27 3 Nguyễn Được 28 15 0913427355
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

236 Lê Tùng Dương 27 3 Nguyễn Được 28 15

237
Nguyễn Thị Minh 

Hương
27 3 Huỳnh Văn Biền

28
15 0982078609

238 Trần Văn Phúc 27 2 Huỳnh Văn Biền 28 15

239 Đào Nhân Đạo 27 3 Nguyễn Thị BÌnh
28

10

240 Trần Thị Thu Cúc 27 3 Trần Thị Như Ý 28 15 0905495071

241 Nguyễn Thành Vũ 27 3 Trần Thị Như Ý 28 15

242 Trần Đình Hoàng 27 2 Ngô Tấn Lương 28 15 0935024503

243 Hồ Thị Hằng 27 3 Ngô Tấn Lương 28 15

244 Trần Văn Tâm 28 2 Hồ Văn Lương 28 10 0935845037

245 Trần Văn Trí 28 3
Nguyễn Đức 

Thắng 28
20 0988176842

246 Lê Hữu Bảy 28 3
Nguyễn Đức 

Thắng 28
20 0988176842

247 Trần Ngọc Nho 28 1 Văn Công Tân 28 10 0905552185

248 Trần Quang Quyên 28 2 Nguyễn Cảnh 28 10 0983559225

249 Ngô Văn Chinh 28 2 Nguyễn Quý 28 10 0898209558

250 Phùng Thị Ngò 29 3
Nguyễn Thị 

Hồng Vân 28
10 0346291776

251 Huỳnh Ngọc Kỹ 29 1 Phạm Thị Hiến 28 10 0366845274

252
Huỳnh Thị Xuân 

Thu
29 3 Nguyễn Mỹ

28
10 0905208403

253 Nguyễn Thị Hồng 29 3
Nguyễn Thị Như 

Hoài 28
10 0902818832

254 Ngô Tấn Cương 29 4 Phạm Văn Giáp 28 10 0903544771

255 Huỳnh Thị Thanh 29 1 Lê Đức Đạt 28 10 0779587141

256 Hồ Văn Cương 29 3 Ngô Quốc Huy 28 20 0914975246
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

257 Ngô Thị Niên 29 2 Ngô Quốc Huy 28 20 0914975246

258 Ngô Thị Hinh 29 1 Ngô Quốc Huy 28 20 0914975246

259 Phan Thị Lư 30 3 Phan Hữu Thành 28 20 0395717561

260 Phạm Ngọc Sinh 30 2
Phạm Hữu 

Thành 28
20 0395717561

261 Phan HữuSơn 30 2 Phan Lầu 28 22 0935825144

262 Phan Hữu Hải 30 3 Phan Lầu 28 22 0935825144

263 Nguyễn Thị Xuân 30 3 Phan Lầu 28 22 0935825144

264 Phan Hữu Chiến 30 3 Phan Lầu 28 22 0935825144

265 Bùi Tình 31 2
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

266
Nguyễn Quang 

Hùng
31 2

Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

267 Nguyễn Hữu Lê 31 2
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

268 Hồ Đình Tư 31 3
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

269 Đặng Thành Chung 31 2
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

270 Hoàng Anh Tuấn 31 3
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

271  Lê Thị Thím 31 2
Nhà ông Trịnh 

Thông 28
30 0914246399

272 Nguyễn Chí Công Tổ 32 2 Nguyễn Đức Tú Tổ 32 10 0386751237

273 Nguyễn Tấn Thành Tổ 32 1
Trương Quang 

Mẫn
Tổ 32 10 0763730556

274 Trịnh Hồ Tổ 32 3
Trương Quang 

Mẫn
Tổ 32 10 0763730556
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Kh

u

Tổ dân 

phố mới

ST

T

Tổ dân 

phố cũ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến Sức 

chứa sơ 

tán đến 

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

275 Nguyễn Xuân Tài Tổ 32 3 Trần Thanh Hoài Tổ 32 10 0977777577

276 Nguyễn Thị Đào Tổ 32 3
Dương Tấn 

Thuận
Tổ 32 10 0935567422

277 Nguyễn Bích Tổ 32 3 Nguyễn Thị Giàu Tổ 32 15

278 Bùi Thị Hiền k46 Trường Sơn 2 Bùi Văn Quang Tổ 27 10 0763699996

279 Ngô Thị Thu k46 Trường Sơn 3 Ngô Văn Nam Tổ 27 10 0905898763

280 Nguyễn Thị Đáng k46 Trường Sơn 2 Nguyễn Bảo Tổ 27 10 0905873583

281 Võ Thị Thảo Tổ 27 3
Nguyễn Thị 

Dung
Tổ 27 30 0905108490

282 Lê Anh Đoàn Tổ 27 3 Mai Thị Hồng Tổ 27 10 0905531181

283 Ngô Thị Ba k46 Trường Sơn 2 Nguyễn Thị Xê Tổ 27 10 0347179214

284 Huỳnh Thị Thu Tổ 27 1
Nguyễn Trường 

Sơn
Tổ 27 10 0983234717

285 Lê Quang Phan Tổ 27 3 Nguyễn Thị Thảo Tổ 27 15 0376753566

286 Bùi Thị Kiều Liên Tổ 27 2
Bùi Thị Hoàng 

Thu
Tổ 27 10 0905461543

287 Nguyễn Sỹ Nga 167 Trường Sơn 8 Vũ Đình Ước 106 Trường Sơn 40 0376753566

288
Nguyễn Quang 

Đông
165 Trường Sơn 4 Vũ Đình Ước 107 Trường Sơn 40 0376753566

289
Nguyễn Thị Lan 

Anh
163 Trường Sơn 5 Vũ Đình Ước 108 Trường Sơn 40 0376753566

290 Trần Văn Thành k287/5 Trường Sơn 4 Vũ Đình Ước 109 Trường Sơn 40 0376753566

Khu 

 

Hoà 

 

Thọ 

 Tây

27

27

Liên TDP 

33-35

Liên TDP 

36-37
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

 cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng
Tên công trình

Sức chứa 

công trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

90 46 136 359 160 519

I Tổ dân phố mới Hòa Thọ Đông 73 24 97 304 83 387

1 26 Tổ 2 0 2 2 0 7 7 Trường THCS Nguyễn Văn Linh 500 7 người/2 nhà

3 23 Tổ 18 1 0 1 6 0 6 Trường MN Bình Minh cơ sở mới 300 0

4 Tổ 23 16 0 16 84 0 84 Trường THCS Nguyễn Văn Linh 500 0

5 Tổ 24 4 0 4 13 0 13 Trường THCS Nguyễn Văn Linh 500 0

6 22 Tổ 25 0 12 12 0 52 52 Trường MN Bình Minh cơ sở cũ 200 52 người/12 nhà

7 20 Tổ 27 4 0 4 15 0 15 Trường MN Bình Minh cơ sở cũ 200 0

8 Tổ 30 0 10 10 0 24 24 Trường MN Bình Minh cơ sở mới 300 24 người/10 nhà

9 Tổ 31 20 0 20 93 0 93 Trường MN Bình Minh cơ sở mới 300 0

10 Tổ 32 11 0 11 24 0 24 Trường MN Bình Minh cơ sở mới 300 0

Phụ lục II.4

TỔNG HỢP DỰ KIẾN SƠ TÁN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(ĐỐI VỚI KỊCH BẢN LŨ BÁO ĐỘNG III)

( Đính kèm Phương án số      /PA-PCTT ngày       tháng      năm 2026 của UBND phường Cẩm Lệ)

Phường Cẩm Lệ

Tập trungT

T
Tại chỗ (**)

Địa điểm 

sơ tán

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tánKhu vực 

cần sơ tán (tổ dân phố cũ)

Số lượng sơ tán

20

19

18
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

 cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng
Tên công trình

Sức chứa 

công trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tập trungT

T
Tại chỗ (**)

Địa điểm 

sơ tán

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tánKhu vực 

cần sơ tán (tổ dân phố cũ)

Số lượng sơ tán

11 Tổ 33 17 0 17 69 0 69 Trường MN Bình Minh cơ sở mới 300 0

II Tổ dân phố mới Hòa Thọ Tây 17 22 39 55 77 132

1 Tổ 5 4 8 12 11 31 42
Trường TH ÔIĐ - Tổ 10

 (Trường chính)
150 31 người/ 8 nhà

2 Liên tổ 6-7 2 0 2 10 0 10
Trường TH ÔIĐ - Tổ 10

 (Trường chính)
150 0

3 Tổ 8 0 12 12 0 40 40
Trường MN Hòa Thọ Tây - 

Tổ 10
100 40 người/12 nhà

4 Tổ 9 0 2 2 0 6 6
Trường MN Hòa Thọ Tây - 

Tổ 10
100 6 người/2 nhà

5 28 Liên tổ 25 11 0 11 34 0 34
Trung tâm nuôi cấy mô 

(Tổ 29)
100 0

Lưu ý: Tùy theo diễn biến của thiên tai, tình hình thực tế tại địa phương và sự chỉ đạo của cấp trên địa điểm di dời 

và số hộ dân thuộc diện di dời có thể thay đổi

18

32

31

tamtv6
 - 1

9/08/2026 11:15:40 - t
amtv6

 - t
amtv6

 - t
amtv6



75

Tên chủ hộ Địa chỉ Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

160 415

I
Tổ dân phố 

mới
Hòa Thọ Tây

77 260

1 Võ Văn Sỹ Tổ 5 2 Tổ 5

2 Võ Văn Sáng Tổ 5 4 Tổ 5

3 Võ Văn Ngà Tổ 5 4 Tổ 5

4 Võ Văn Bảo Tổ 5 4 Tổ 5

5 Võ Khởi Tổ 5 3 Tổ 5

6 Võ Quý Tổ 5 6 Tổ 5

7 Võ Văn Xề Tổ 5 3 Tổ 5

8 Huỳnh Thị Tâm Tổ 5 5 Tổ 5

9 Trần Hậu Tổ 8 1 Trần Sáng Tổ 8 20 0905704904

10 Trần Mẫn Tổ 8 7 Trần Láng Tổ 8 15 0934774703

11 Đồng Thị Hưởng Tổ 8 1 Đồng Đắc Chính Tổ 8 15 0368160572

12 Trần Thị mai Tổ 8 1 Trần Thị Xí Tổ 8 15

13 Trần Lại Tổ 8 4 Trần Sương Tổ 8 15

14 Trần Nhựt Tổ 8 4 Trần Tuấn Tổ 8 20 0905924776

15 Nguyễn Văn Tư Tổ 8 4 Nguyễn Thị Liên Tổ 8 15 0905554064

32

31

0906461290

0905612603

0905246169

20

15

20

Võ Thị Lễ

Võ Tới

Võ Văn Thọ

TDP số 5

TDP số 8

Phụ lục II.4A

DANH SÁCH HỘ CẦN ĐI SƠ TÁN TẠI CHỖ VÀ HỘ SƠ TÁN ĐẾN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(ĐỐI VỚI KỊCH BẢN LŨ BÁO ĐỘNG III)

( Đính kèm Phương án số        /PA-PCTT  ngày       tháng        năm 2026 của UBND phường Cẩm Lệ)

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến
TT

Sức chứa 

sơ tán 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 
Khu dân cư
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Tên chủ hộ Địa chỉ Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến
TT

Sức chứa 

sơ tán 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 
Khu dân cư

16 Nguyễn Văn Lý Tổ 8 5 Nguyễn Minh Luận Tổ 8 15 0932019734

17 Ngô Duy Linh Tổ 8 4 Ngô Năm Tổ 8 15 0903510212

18 Nguyễn Văn Tiến Tổ 8 2 Biện Thị Vy Tổ 8 15 0905568224

19 Nguyễn Thị Mai Tổ 8 4 Trần Đình Lai Tổ 8 15 0906526896

20 Nguyễn Bán Tổ 8 3 Trần Thị Trợ Tổ 8 15 0773507900

21 Phạm Thị Sang Tổ 9 2 Tổ 9

22 Phạm Giàu Tổ 9 4 Tổ 9

II
Tổ dân phố 

mới

Hòa Thọ 

Đông 
83 155

1 Lê Thị Buội

K 853 

Trường 

Chinh

5 983014535

2 Ông Thị Diễm

K 853 

Trường 

Chinh

2 983014535

3 Hồ Thị Thuyên
12 Nguyễn 

Nhàn
4 Võ Thị Hồng Giang

10 Nguyễn 

Nhàn

4 Đặng Công Tân
26 Nguyễn 

Nhàn
4 Lê Văn Tự

28 Nguyễn 

Nhàn

5 Hồ Thị Nuôi

38/2 

Nguyễn 

Nhàn

6 Trần Thị Hiền

38/21 

Nguyễn 

Nhàn

15

6 Huỳnh Văn Triết
517/47 

CMT8
4

7 Lê Đức Cường
517/47/2 

CMT8
5

31

26

22

0358142507

15

15

10

843 

Trường 

Chinh

517/47/12

 Nguyễn 

Nhàn

Đặng Mười

Lê Đình Phùng

Lê Đức Phú

TDP số 8

TDP 9

TDP số 2

TDP số 25
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Tên chủ hộ Địa chỉ Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến
TT

Sức chứa 

sơ tán 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 
Khu dân cư

8 Nguyễn Văn Tuấn
517/47/6 

CMT8
4

9 Lê Thanh Ngọc

16/3/4 

Nguyễn 

Nhàn

3

10 Mai Thị Mỹ Huệ

16/3/6 

Nguyễn 

Nhàn

4

11 Đặng Thị Kế

16/3/10 

Nguyễn 

Nhàn

5

12 Huỳnh Đức Phúc

16/3/12 

Nguyễn 

Nhàn

4

13 Trần Tiến Dũng

16/3/14 

Nguyễn 

Nhàn

5
Nguyễn Đăng 

Tường Linh

34 Nguyễn 

Nhàn
10

14 Lê Văn Cam
48 Phan Sĩ 

Thực
4 Lê Văn Toàn

46 Phan Sĩ 

Thực
10

15 Thái Văn Phương

K43/1/19 

Nguyễn 

Nhàn

3

16
Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyên

K43/11/4/1 

Nguyễn 

Nhàn

1

17 Lê Quang Trường

K43/11/4 

Nguyễn 

Nhàn

3

22

19

15

10

10

12

517/47/12

 Nguyễn 

Nhàn

16/3 

Nguyễn 

Nhàn

16/8 

Nguyễn 

Nhàn

K43/11/3 

Nguyễn 

Nhàn

Tổ DP số 30

Lê Đức Phú

Mai Thị Thanh Tuyết

Mai Thị Thanh Thảo

Thái Thị Quy

TDP số 25
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Tên chủ hộ Địa chỉ Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến
TT

Sức chứa 

sơ tán 

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 
Khu dân cư

18
Nguyễn Xuân 

Trường

K43/11/14 

Nguyễn 

Nhàn

1

19 Mai Thị Suất

K43/35 

Nguyễn 

Nhàn

3 Mai Đăng Diên

K 43/37 

Nguyễn 

Nhàn

15

20 Nguyễn Hoàng Phố

K43/43 

Nguyễn 

Nhàn

3 Mai Đăng Đông

K43/41 

Nguyễn 

Nhàn

10

21 Nguyễn Thị Quận

K 37/3 

Nguyễn 

Nhàn

2 Dương Thị Hoa

K37/01 

Nguyễn 

Nhàn

8

22 Nguyễn Hữu Hùng

K43/37 

Nguyễn 

Nhàn

2

23 Phan Minh Hùng

K43/57 

Nguyễn 

Nhàn

3

24 Mai Đăng Thịnh

K43/49 

Nguyễn 

Nhàn

3
Nguyễn Thị Kim 

Hồng

K43/43 

Nguyễn 

Nhàn

15

19

K43/39 

Nguyễn 

Nhàn

12

15

K43/11/3 

Nguyễn 

Nhàn

Tổ DP số 30

Thái Thị Quy

Mai Thanh Toàn
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng
Tên công trình

Sức 

chứa 

công 

trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

90 46 136 359 160 519 0

I
Tổ dân phố 

mới
Hòa Thọ Đông 73 24 97 304 83 387

1 26 Tổ 2 0 2 2 0 7 7
Trường THCS Nguyễn 

Văn Linh
500 7 người//2 nhà

3 23 Tổ 18 1 0 1 6 0 6
Trường MN Bình Minh 

cơ sở mới
300 0

4 Tổ 23 16 0 16 84 0 84
Trường THCS Nguyễn 

Văn Linh
500 0

5 Tổ 24 4 0 4 13 0 13
Trường THCS Nguyễn 

Văn Linh
500 0

6 22 Tổ 25 0 12 12 0 52 52
Trường MN Bình Minh 

cơ sở cũ
200 52 người//12 nhà

7 20 Tổ 27 4 0 4 15 0 15
Trường MN Bình Minh 

cơ sở cũ
200 0

8 Tổ 30 0 10 10 0 24 24
Trường MN Bình Minh 

cơ sở mới
300 24 người//10 nhà

9 Tổ 31 20 0 20 93 0 93
Trường MN Bình Minh 

cơ sở mới
300 0

T

T
Tại chỗ (**)

Địa điểm 

sơ tán

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán

Phường Cẩm Lệ

20

19

Khu vực 

cần sơ tán

Số lượng sơ tán

Phụ lục II.5

TỔNG HỢP DỰ KIẾN SƠ TÁN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(ĐỐI VỚI KỊCH BẢN 3 LŨ BÁO ĐỘNG III +1m)

( Đính kèm Phương án số        /PA-PCTT  ngày        tháng        năm 20 26 của UBND phường Cẩm Lệ)

Tập trung
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng
Tên công trình

Sức 

chứa 

công 

trình

T

T
Tại chỗ (**)

Địa điểm 

sơ tán

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán
Khu vực 

cần sơ tán

Số lượng sơ tán

Tập trung

10 Tổ 32 11 0 11 24 0 24
Trường MN Bình Minh 

cơ sở mới
300 0

11 Tổ 33 17 0 17 69 0 69
Trường MN Bình Minh 

cơ sở mới
300 0

II
Tổ dân phố 

mới
Hòa Thọ Tây 17 22 39 55 77 132

1 Tổ 5 4 8 12 11 31 42
Trường TH ÔIĐ - Tổ 10

 (Trường chính)
150 31 người/ 8 nhà

2 Liên tổ 6-7 2 0 2 10 0 10
Trường TH ÔIĐ - Tổ 10

 (Trường chính)
150 0

3 Tổ 8 0 12 12 0 40 40

Trường MN Hòa Thọ 

Tây - 

Tổ 10

100 40 người/ 12 nhà

4 Tổ 9 0 2 2 0 6 6

Trường MN Hòa Thọ 

Tây - 

Tổ 10

100 6 người/ 2nhà

5

28 Liên tổ 25 11 0 11 34 0 34
Trung tâm nuôi cấy mô 

(Tổ 29)
100 0

Lưu ý: Tùy theo diễn biến của thiên tai, tình hình thực tế tại địa phương và sự chỉ đạo của cấp trên địa điểm di dời 

và số hộ dân thuộc diện di dời có thể thay đổi

31

18

32
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Tên chủ hộ Địa chỉ Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

167 421

I
TDP 

mới

Hòa 

Thọ 

Tây 77 260

1 Võ Văn Sỹ Tổ 5 2 Tổ 5

2 Võ Văn Sáng Tổ 5 4 Tổ 5

3 Võ Văn Ngà Tổ 5 4 Tổ 5

4 Võ Văn Bảo Tổ 5 4 Tổ 5

5 Võ Khởi Tổ 5 3 Tổ 5

6 Võ Quý Tổ 5 6 Tổ 5

7 Võ Văn Xề Tổ 5 3 Tổ 5

8 Huỳnh Thị Tâm Tổ 5 5 Tổ 5

9 Trần Hậu Tổ 8 1 Trần Sáng Tổ 8 20 0905704904

10 Trần Mẫn Tổ 8 7 Trần Láng Tổ 8 15 0934774703

11 Đồng Thị Hưởng Tổ 8 1 Đồng Đắc Chính Tổ 8 15 0368160572

12 Trần Thị mai Tổ 8 1 Trần Thị Xí Tổ 8 15

13 Trần Lại Tổ 8 4 Trần Sương Tổ 8 15

14 Trần Nhựt Tổ 8 4 Trần Tuấn Tổ 8 20 0905924776

15 Nguyễn Văn Tư Tổ 8 4 Nguyễn Thị Liên Tổ 8 15 0905554064

16 Nguyễn Văn Lý Tổ 8 5 Nguyễn Minh Luận Tổ 8 15 0932019734

17 Ngô Duy Linh Tổ 8 4 Ngô Năm Tổ 8 15 0903510212

18 Nguyễn Văn Tiến Tổ 8 2 Biện Thị Vy Tổ 8 15 0905568224

31

0906461290

0905612603

0905246169

TDP số 5

TDP số 8

Võ Thị Lễ

Võ Tới

Võ Văn Thọ

20

15

20

Phụ lục II.5A

DANH SÁCH HỘ CẦN ĐI SƠ TÁN TẠI CHỖ VÀ HỘ SƠ TÁN ĐẾN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(ĐỐI VỚI KỊCH BẢN LŨ BÁO ĐỘNG III+1M)

(Đính kèm theo Phương án số          /PA-PCTT ngày         tháng         năm 2026 của UBND  phường Cẩm Lệ)

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

TT

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

KDC

Phường Cẩm Lệ 

32
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Tên chủ hộ Địa chỉ Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

TT

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

KDC

19 Nguyễn Thị Mai Tổ 8 4 Trần Đình Lai Tổ 8 15 0906526896

20 Nguyễn Bán Tổ 8 3 Trần Thị Trợ Tổ 8 15 0773507900

21 Phạm Thị Sang Tổ 9 2 Tổ 9

31

0358142507

TDP số 8

TDP 9 Đặng Mười 15
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Tên chủ hộ Địa chỉ Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

TT

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

KDC

22 Phạm Giàu Tổ 9 4 Tổ 9

II TDP mới Hòa Thọ Đông cũ 83 155

31

0358142507TDP 9 Đặng Mười 15
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Tên chủ hộ Địa chỉ Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

TT

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

KDC

1 Lê Thị Buội
K 853 Trường 

Chinh
5 983014535

2 Ông Thị Diễm
K 853 Trường 

Chinh
2 983014535

3 Hồ Thị Thuyên 12 Nguyễn Nhàn 4 Võ Thị Hồng Giang 10 Nguyễn Nhàn

4 Đặng Công Tân 26 Nguyễn Nhàn 4 Lê Văn Tự 28 Nguyễn Nhàn

5 Hồ Thị Nuôi 38/2 Nguyễn Nhàn 6 Trần Thị Hiền 38/21 Nguyễn Nhàn 15

6 Huỳnh Văn Triết 517/47 CMT8 4

7 Lê Đức Cường 517/47/2 CMT8 5

8 Nguyễn Văn Tuấn 517/47/6 CMT8 4

9 Lê Thanh Ngọc 16/3/4 Nguyễn Nhàn 3

10 Mai Thị Mỹ Huệ 16/3/6 Nguyễn Nhàn 4

11 Đặng Thị Kế 16/3/10 Nguyễn Nhàn 5

12 Huỳnh Đức Phúc 16/3/12 Nguyễn Nhàn 4

13 Trần Tiến Dũng 16/3/14 Nguyễn Nhàn 5 Nguyễn Đăng Tường Linh 34 Nguyễn Nhàn 10

14 Lê Văn Cam 48 Phan Sĩ Thực 4 Lê Văn Toàn 46 Phan Sĩ Thực 10

15 Thái Văn Phương K43/1/19 Nguyễn Nhàn3

16
Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyên
K43/11/4/1 Nguyễn Nhàn1

17 Lê Quang Trường K43/11/4 Nguyễn Nhàn3

18 Nguyễn Xuân Trường K43/11/14 Nguyễn Nhàn1

19 Mai Thị Suất K43/35 Nguyễn Nhàn 3 Mai Đăng Diên K 43/37 Nguyễn Nhàn 15

20 Nguyễn Hoàng Phố K43/43 Nguyễn Nhàn 3 Mai Đăng Đông K43/41 Nguyễn Nhàn 10

21 Nguyễn Thị Quận K 37/3 Nguyễn Nhàn 2 Dương Thị Hoa K37/01 Nguyễn Nhàn 8

22 Nguyễn Hữu Hùng K43/37 Nguyễn Nhàn 2

23 Phan Minh Hùng K43/57 Nguyễn Nhàn 3

24 Mai Đăng Thịnh K43/49 Nguyễn Nhàn 3 Nguyễn Thị Kim Hồng K43/43 Nguyễn Nhàn 15

Tổ DP số 30

26

22

19

10

15

10

10

12

15

517/47/12 Nguyễn Nhàn

16/3 Nguyễn Nhàn

16/8 Nguyễn Nhàn

K43/11/3 Nguyễn Nhàn

K43/39 Nguyễn Nhàn

843 Trường ChinhTDP số 2

TDP số 25

Lê Đức Phú

Mai Thị Thanh Tuyết

Mai Thị Thanh Thảo

Thái Thị Quy

Mai Thanh Toàn

Lê Đình Phùng
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Tên chủ hộ Địa chỉ Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

TT

Ghi chú: 

SĐT chủ hộ 

sơ tán đến

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

KDC

75 Ngô Văn Lộc  Kiệt 428/45/24.. Tôn Đản2

76 Nguyễn Văn Phú  Kiệt 428/45/24.. Tôn Đản3

77 Hồ Ngọc Thảo  Kiệt 428/45/24.. Tôn Đản5

78 Nguyễn Anh Linh  Kiệt 428/45/24.. Tôn Đản4

Tổ DP số 3019

 Kiệt 428/45/24/…. Tôn Đản 12Huỳnh Tiến Dũng
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng
Tên công trình

Sức chứa 

công trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

111 26 137 432 89 521 0

I TDP mới Hòa Thọ Đông 73 24 97 304 83 387

1 26 Tổ 2 0 2 2 0 7 7
Trường THCS Nguyễn 

Văn Linh
500 7 người//2 nhà

2 23 Tổ 18 1 0 1 6 0 6
Trường MN Bình Minh cơ 

sở mới
300 0

3 Tổ 23 16 0 16 84 0 84
Trường THCS Nguyễn 

Văn Linh
500 0

4 Tổ 24 4 0 4 13 0 13
Trường THCS Nguyễn 

Văn Linh
500 0

5 Tổ 25 0 12 12 0 52 52
Trường MN Bình Minh cơ 

sở cũ
200 52 người//12 nhà

6 Tổ 27 4 0 4 15 0 15
Trường MN Bình Minh cơ 

sở cũ
200 0

7 Tổ 30 0 10 10 0 24 24
Trường MN Bình Minh cơ 

sở mới
300 24 người//10 nhà

8 Tổ 31 20 0 20 93 0 93
Trường MN Bình Minh cơ 

sở mới
300 0

Phụ lục II.6

TỔNG HỢP DỰ KIẾN SƠ TÁN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(ĐỐI VỚI KỊCH BẢN LŨ BÁO ĐỘNG III+1,5M)

( Đính kèm Phương án số         /PA-PCTT  ngày          tháng         năm 2026 của UBND phường Cẩm Lệ)

T

T
Tại chỗ (**)

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán Tập trung

20

19

Phường Cẩm Lệ

 Khu vực 

cần sơ tán 

Số lượng sơ tán
Địa điểm 

sơ tán
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng
Tên công trình

Sức chứa 

công trình

T

T
Tại chỗ (**)

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán Tập trung Khu vực 

cần sơ tán 

Số lượng sơ tán
Địa điểm 

sơ tán

9 Tổ 32 11 0 11 24 0 24
Trường MN Bình Minh cơ 

sở mới
300 0

10 Tổ 33 17 0 17 69 0 69
Trường MN Bình Minh cơ 

sở mới
300 0

II TDP mới Hòa Thọ Tây 38 2 40 128 6 134 0

1 Tổ 5 12 0 12 43 0 43
Trường TH ÔIĐ - Tổ 10

 (Trường chính)
150 0

2 Liên tổ 6-7 2 0 2 10 0 10
Trường TH ÔIĐ - Tổ 10

 (Trường chính)
150 0

32

18
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng
Tên công trình

Sức chứa 

công trình

T

T
Tại chỗ (**)

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán Tập trung Khu vực 

cần sơ tán 

Số lượng sơ tán
Địa điểm 

sơ tán

3 31 Tổ 8 13 0 13 41 0 41
Trường MN Hòa Thọ Tây - 

 
100 0

4 Tổ 9 0 2 2 0 6 6
Trường MN Hòa Thọ Tây - 

 
100 6 người//2 nhà

5 Liên tổ 25 11 0 11 34 0 34
Trung tâm nuôi cấy mô 

(Tổ 29)
100 0

Lưu ý: Tùy theo diễn biến của thiên tai, tình hình thực tế tại địa phương và sự chỉ đạo của cấp trên địa điểm di dời 

và số hộ dân thuộc diện di dời có thể thay đổi

28
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Tên chủ hộ Địa chỉ Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

160 415

I

TDP 

mới

Hòa 

Thọ 

Tây 77 260

1 Võ Văn Sỹ Tổ 5 2 Tổ 5

2 Võ Văn Sáng Tổ 5 4 Tổ 5

3 Võ Văn Ngà Tổ 5 4 Tổ 5

4 Võ Văn Bảo Tổ 5 4 Tổ 5

5 Võ Khởi Tổ 5 3 Tổ 5

6 Võ Quý Tổ 5 6 Tổ 5

7 Võ Văn Xề Tổ 5 3 Tổ 5

8 Huỳnh Thị Tâm Tổ 5 5 Tổ 5

9 Trần Hậu Tổ 8 1 Trần Sáng Tổ 8 20 0905704904

10 Trần Mẫn Tổ 8 7 Trần Láng Tổ 8 15 0934774703

11 Đồng Thị Hưởng Tổ 8 1 Đồng Đắc Chính Tổ 8 15 0368160572

12 Trần Thị mai Tổ 8 1 Trần Thị Xí Tổ 8 15

13 Trần Lại Tổ 8 4 Trần Sương Tổ 8 15

14 Trần Nhựt Tổ 8 4 Trần Tuấn Tổ 8 20 0905924776

15 Nguyễn Văn Tư Tổ 8 4 Nguyễn Thị Liên Tổ 8 15 0905554064

16 Nguyễn Văn Lý Tổ 8 5
Nguyễn Minh 

Luận
Tổ 8 15 0932019734

17 Ngô Duy Linh Tổ 8 4 Ngô Năm Tổ 8 15 0903510212

18 Nguyễn Văn Tiến Tổ 8 2 Biện Thị Vy Tổ 8 15 0905568224

19 Nguyễn Thị Mai Tổ 8 4 Trần Đình Lai Tổ 8 15 0906526896

Phường Cẩm 

32

31

TDP số 5

TDP số 8

0906461290

0905612603

0905246169

20

15

20

Võ Thị Lễ

Võ Tới

Võ Văn Thọ

Phụ lục II.6A

DANH SÁCH HỘ CẦN ĐI SƠ TÁN TẠI CHỖ VÀ HỘ SƠ TÁN ĐẾN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(ĐỐI VỚI KỊCH BẢN LŨ BÁO ĐỘNG III+1,5M)

(Đính kèm Phương án số       /PA-PCTT  ngày       tháng       năm 2026 của UBND phường Cẩm Lệ)

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến
TT

Sức 

chứa 

Ghi chú: SĐT chủ hộ 

sơ tán đến
KDC
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Tên chủ hộ Địa chỉ Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

160 415Phường Cẩm 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến
TT

Sức 

chứa 

Ghi chú: SĐT chủ hộ 

sơ tán đến
KDC

20 Nguyễn Bán Tổ 8 3 Trần Thị Trợ Tổ 8 15 0773507900

21 Phạm Thị Sang Tổ 9 2 Tổ 9

22 Phạm Giàu Tổ 9 4 Tổ 9

II TDP 

mới

Hòa 

Thọ 

Đông 

83 155

1 Lê Thị Buội
K 853 Trường 

Chinh
5 983014535

2 Ông Thị Diễm
K 853 Trường 

Chinh
2 983014535

3 Hồ Thị Thuyên 12 Nguyễn Nhàn 4
Võ Thị Hồng 

Giang
10 Nguyễn Nhàn

4 Đặng Công Tân 26 Nguyễn Nhàn 4 Lê Văn Tự 28 Nguyễn Nhàn

5 Hồ Thị Nuôi
38/2 Nguyễn 

Nhàn
6 Trần Thị Hiền 38/21 Nguyễn Nhàn 15

6 Huỳnh Văn Triết 517/47 CMT8 4

7 Lê Đức Cường 517/47/2 CMT8 5

8 Nguyễn Văn Tuấn 517/47/6 CMT8 4

9 Lê Thanh Ngọc
16/3/4 Nguyễn 

Nhàn
3

10 Mai Thị Mỹ Huệ
16/3/6 Nguyễn 

Nhàn
4

11 Đặng Thị Kế
16/3/10 Nguyễn 

Nhàn
5

12 Huỳnh Đức Phúc
16/3/12 Nguyễn 

Nhàn
4

13 Trần Tiến Dũng
16/3/14 Nguyễn 

Nhàn
5

Nguyễn Đăng 

Tường Linh
34 Nguyễn Nhàn 10

14 Lê Văn Cam 48 Phan Sĩ Thực 4 Lê Văn Toàn 46 Phan Sĩ Thực 10

15 Thái Văn Phương
K43/1/19 

Nguyễn Nhàn
3

22

19

31

26

Tổ DP số 

30

TDP số 8

TDP 9

TDP số 2

TDP số 25

0358142507

15

15

10

10

10

12

843 Trường Chinh

517/47/12 Nguyễn 

Nhàn

16/3 Nguyễn Nhàn

16/8 Nguyễn Nhàn

K43/11/3 Nguyễn 

Nhàn

Đặng Mười

Lê Đình Phùng

Lê Đức Phú

Mai Thị Thanh 

Tuyết

Mai Thị Thanh 

Thảo

Thái Thị Quy
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Tên chủ hộ Địa chỉ Số khẩu Tên chủ hộ Địa chỉ

160 415Phường Cẩm 

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến
TT

Sức 

chứa 

Ghi chú: SĐT chủ hộ 

sơ tán đến
KDC

16
Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyên

K43/11/4/1 

Nguyễn Nhàn
1

17 Lê Quang Trường
K43/11/4 

Nguyễn Nhàn
3

18
Nguyễn Xuân 

Trường

K43/11/14 

Nguyễn Nhàn
1

19 Mai Thị Suất
K43/35 Nguyễn 

Nhàn
3 Mai Đăng Diên

K 43/37 Nguyễn 

Nhàn
15

20 Nguyễn Hoàng Phố
K43/43 Nguyễn 

Nhàn
3 Mai Đăng Đông K43/41 Nguyễn Nhàn 10

21 Nguyễn Thị Quận
K 37/3 Nguyễn 

Nhàn
2 Dương Thị Hoa K37/01 Nguyễn Nhàn 8

22 Nguyễn Hữu Hùng
K43/37 Nguyễn 

Nhàn
2

23 Phan Minh Hùng
K43/57 Nguyễn 

Nhàn
3

24 Mai Đăng Thịnh
K43/49 Nguyễn 

Nhàn
3

Nguyễn Thị Kim 

Hồng
K43/43 Nguyễn Nhàn 15

19
Tổ DP số 

30

K43/39 Nguyễn Nhàn

12

15

K43/11/3 Nguyễn 

Nhàn
Thái Thị Quy

Mai Thanh Toàn
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

 cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng
Tên công trình

Sức 

chứa 

công 

trình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

111 26 137 408 113 521 0

I TDP mới Hòa Thọ Đông 73 24 97 280 107 387

1 26 Tổ 2 0 2 2 0 7 7
Trường THCS Nguyễn 

Văn Linh
500 7 người//2 nhà

3 23 Tổ 18 1 0 1 6 0 6
Trường MN Bình 

Minh cơ sở mới
300 0

4 Tổ 23 16 0 16 84 0 84
Trường THCS Nguyễn 

Văn Linh
500 0

5 Tổ 24 4 0 4 13 0 13
Trường THCS Nguyễn 

Văn Linh
500 0

6 22 Tổ 25 0 12 12 0 52 52
Trường MN Bình 

Minh cơ sở cũ
200 52 người//12 nhà

7 20 Tổ 27 4 0 4 15 0 15
Trường MN Bình 

Minh cơ sở cũ
200 0

8 Tổ 30 0 10 10 0 24 24
Trường MN Bình 

Minh cơ sở mới
300 24 người//10 nhà

9 Tổ 31 20 0 20 93 0 93
Trường MN Bình 

Minh cơ sở mới
300 0

10 Tổ 32 11 0 11 0 24 24
Trường MN Bình 

Minh cơ sở mới
300 0

Phụ lục II.7

TỔNG HỢP DỰ KIẾN SƠ TÁN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(ĐỐI VỚI KỊCH BẢN LŨ BÁO ĐỘNG +2M)

( Đính kèm Phương án số        /PA-PCTT  ngày        tháng        năm 20 26 của UBND phường Cẩm Lệ)

Số lượng sơ tán
Địa điểm 

sơ tán

Khu vực 

cần sơ tán

T

T
Tại chỗ (**)

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán Tập trung

Phường Cẩm Lệ

20

19

18
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Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

 cộng

Tập 

trung

Tại 

chỗ

Tổng 

cộng
Tên công trình

Sức 

chứa 

công 

trình

Số lượng sơ tán
Địa điểm 

sơ tán

Khu vực 

cần sơ tán

T

T
Tại chỗ (**)

Số hộ sơ tán Số khẩu sơ tán Tập trung

11 Tổ 33 17 0 17 69 0 69
Trường MN Bình 

Minh cơ sở mới
300 0

II TDP mới Hòa Thọ Tây 38 2 40 128 6 134 0

1 Tổ 5 12 0 12 43 0 43

Trường TH ÔIĐ - Tổ 

10

 (Trường chính)

150 0

2 Liên tổ 6-7 2 0 2 10 0 10

Trường TH ÔIĐ - Tổ 

10

 (Trường chính)

150 0

3 Tổ 8 13 0 13 41 0 41
Trường MN Hòa Thọ 

Tây - Tổ 10
100 0

4 Tổ 9 0 2 2 0 6 6
Trường MN Hòa Thọ 

Tây - Tổ 10
100 6 người//2 nhà

5 28 Liên tổ 25 11 0 11 34 0 34
Trung tâm nuôi cấy mô 

(Tổ 29)
100 0

Lưu ý: Tùy theo diễn biến của thiên tai, tình hình thực tế tại địa phương và sự chỉ đạo của cấp trên địa điểm di dời 

và số hộ dân thuộc diện di dời có thể thay đổi

32

31

18
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

160 415

I
TDP 

mới

Hòa Thọ 

Tây 77 260

1 Võ Văn Sỹ Tổ 5 2 Tổ 5

2 Võ Văn Sáng Tổ 5 4 Tổ 5

3 Võ Văn Ngà Tổ 5 4 Tổ 5

4 Võ Văn Bảo Tổ 5 4 Tổ 5

5 Võ Khởi Tổ 5 3 Tổ 5

6 Võ Quý Tổ 5 6 Tổ 5

7 Võ Văn Xề Tổ 5 3 Tổ 5

8 Huỳnh Thị Tâm Tổ 5 5 Tổ 5

9 Trần Hậu Tổ 8 1 Trần Sáng Tổ 8 20 0905704904

10 Trần Mẫn Tổ 8 7 Trần Láng Tổ 8 15 0934774703

11 Đồng Thị Hưởng Tổ 8 1 Đồng Đắc Chính Tổ 8 15 0368160572

12 Trần Thị mai Tổ 8 1 Trần Thị Xí Tổ 8 15

13 Trần Lại Tổ 8 4 Trần Sương Tổ 8 15

14 Trần Nhựt Tổ 8 4 Trần Tuấn Tổ 8 20 0905924776

15 Nguyễn Văn Tư Tổ 8 4 Nguyễn Thị Liên Tổ 8 15 0905554064

16 Nguyễn Văn Lý Tổ 8 5 Nguyễn Minh Luận Tổ 8 15 0932019734

17 Ngô Duy Linh Tổ 8 4 Ngô Năm Tổ 8 15 0903510212

18 Nguyễn Văn Tiến Tổ 8 2 Biện Thị Vy Tổ 8 15 0905568224

Phường Cẩm Lệ 

32

31

0906461290

0905612603

0905246169

20

15

20

Võ Thị Lễ

Võ Tới

Võ Văn Thọ

TDP số 5

TDP số 8

Phụ lục II.7A

DANH SÁCH HỘ CẦN ĐI SƠ TÁN TẠI CHỖ VÀ HỘ SƠ TÁN ĐẾN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(ĐỐI VỚI KỊCH BẢN LŨ BÁO ĐỘNG +2M)

(Kèm theo Phương án số         /PA-PCTT ngày        tháng        năm 20 26 của UBND phường Cẩm Lệ)

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

TT

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

KDC
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

TT

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

KDC

19 Nguyễn Thị Mai Tổ 8 4 Trần Đình Lai Tổ 8 15 0906526896

20 Nguyễn Bán Tổ 8 3 Trần Thị Trợ Tổ 8 15 0773507900

21 Phạm Thị Sang Tổ 9 2 Tổ 9

22 Phạm Giàu Tổ 9 4 Tổ 9

II TDP mớiHòa Thọ Đông 83 155

1 Lê Thị Buội
K 853 Trường 

Chinh
5 983014535

2 Ông Thị Diễm
K 853 Trường 

Chinh
2 983014535

3 Hồ Thị Thuyên 12 Nguyễn Nhàn 4 Võ Thị Hồng Giang 10 Nguyễn Nhàn

4 Đặng Công Tân 26 Nguyễn Nhàn 4 Lê Văn Tự 28 Nguyễn Nhàn

5 Hồ Thị Nuôi 38/2 Nguyễn Nhàn 6 Trần Thị Hiền 38/21 Nguyễn Nhàn 15

6 Huỳnh Văn Triết 517/47 CMT8 4

7 Lê Đức Cường 517/47/2 CMT8 5

8 Nguyễn Văn Tuấn 517/47/6 CMT8 4

9 Lê Thanh Ngọc 16/3/4 Nguyễn Nhàn3

10 Mai Thị Mỹ Huệ 16/3/6 Nguyễn Nhàn4

11 Đặng Thị Kế 16/3/10 Nguyễn Nhàn5

12 Huỳnh Đức Phúc 16/3/12 Nguyễn Nhàn4

13 Trần Tiến Dũng 16/3/14 Nguyễn Nhàn5
Nguyễn Đăng 

Tường Linh
34 Nguyễn Nhàn 10

14 Lê Văn Cam 48 Phan Sĩ Thực 4 Lê Văn Toàn 46 Phan Sĩ Thực 10

15 Thái Văn Phương K43/1/19 Nguyễn Nhàn3

16
Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyên
K43/11/4/1 Nguyễn Nhàn1

17 Lê Quang Trường K43/11/4 Nguyễn Nhàn3

31

26

22

19

0358142507

15

10

10

12

15

10

517/47/12 Nguyễn Nhàn

16/3 Nguyễn Nhàn

16/8 Nguyễn Nhàn

K43/11/3 Nguyễn Nhàn

843 Trường Chinh

Tổ DP số 30

Đặng Mười

Lê Đình Phùng

Lê Đức Phú

Mai Thị Thanh 

Tuyết

Mai Thị Thanh Thảo

Thái Thị Quy

TDP số 8

TDP 9

TDP số 2

TDP số 25
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Tên chủ hộ Địa chỉ
Số 

khẩu
Tên chủ hộ Địa chỉ

Hộ cần sơ tán đi Hộ sơ tán đến

TT

Sức chứa 

sơ tán đến 

(người)

Ghi chú: SĐT 

chủ hộ sơ tán 

đến

KDC

18
Nguyễn Xuân 

Trường
K43/11/14 Nguyễn Nhàn1

19 Mai Thị Suất K43/35 Nguyễn Nhàn3 Mai Đăng Diên K 43/37 Nguyễn Nhàn 15

20
Nguyễn Hoàng 

Phố
K43/43 Nguyễn Nhàn3 Mai Đăng Đông K43/41 Nguyễn Nhàn 10

21 Nguyễn Thị Quận K 37/3 Nguyễn Nhàn2 Dương Thị Hoa K37/01 Nguyễn Nhàn 8

22 Nguyễn Hữu Hùng K43/37 Nguyễn Nhàn2

23 Phan Minh Hùng K43/57 Nguyễn Nhàn3

24 Mai Đăng Thịnh K43/49 Nguyễn Nhàn3 Nguyễn Thị Kim Hồng K43/43 Nguyễn Nhàn 15

19

12

15

K43/11/3 Nguyễn Nhàn

K43/39 Nguyễn Nhàn

Tổ DP số 30

Thái Thị Quy

Mai Thanh Toàn
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S

TT
Đơn vị

BCH 

PTDS

Tổ giúp 

việc BCH 

(người)

Đơn vị hiệp 

đồng

(người)

Công 

an
Quân sự

Cảnh 

sát 

PCCC

Y tế

Dân quân 

tự vệ, 

xung kích

Tình nguyện 

viên

Đoàn 

Thanh 

niên

Cựu 

chiến 

binh

Lực 

lượng 

khác 

(an 

ninh 

cơ sở)

1
Phường Cẩm 

Lệ
22 60 100 20 32 0 16 100 20 50 40 200

22 60 100 20 32 0 16 100 20 50 40 200

Phụ lục III

TỔNG HỢP LỰC LƯỢNG THAM GIA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN 

TAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ 

(Đính kèm Phương án số       /PA-PCTT  ngày        tháng       năm 20 26  của UBND phường Cẩm Lệ)

Tổng cộng
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660

tamtv6
 - 1

9/08/2026 11:15:40 - t
amtv6

 - t
amtv6

 - t
amtv6



99

ST

T
Đơn vị Đơn vị hiệp đồng

Số lượng 

(người)

Phương 

tiện hỗ trợ
Khu vực đảm nhiệm Tổ chức chỉ huy Ghi chú

100

Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm 

số 3
50

03 xe ô tô 

và 03 ca nô
KV Hòa Thọ Tây

BCH PTDS 

phường

Xưởng sửa chữa vũ khí 

38, Cục kỹ thuật QK5
15 1 xe ô tô KV Khuê Trung

BCH PTDS 

phường

Kho KTTH 84/Cục HC-

KT
5 1 xe ô tô KV Khuê Trung

BCH PTDS 

phường

Trường Quân sự QK5 30 02 xe ô tô KV Hòa Thọ Đông
BCH PTDS 

phường

Phụ lục IV

        DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HIỆP ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG VÀ KHẮC 

PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(Đính kèm Phương án số       /PA-PCTT  ngày      tháng       năm 20 26 của UBND phường Cẩm Lệ)

Phường Cẩm Lệ
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I Phương tiện vận tải

1 Xe khách các loại Xe 0

2 Xe cứu thương Xe 0

3 Xe ô tô Xe 3

4 Xe lăn Xe 0

5 Xe chuyên dùng các loại Xe 11

6 Ca nô Chiếc 0

7 Tàu, thuyền Chiếc 0

8 Ghe, xuồng Chiếc 1

9 Thúng Chiếc 0

10 Xuồng máy các loại Chiếc 0

11 Khác…

II Trang thiết bị

1 Phao áo cứu sinh Cái 60

2 Phao tròn cứu sinh Cái 10

3 Phao bè Cái 2

4 Nhà bạt các loại Bộ 0

5 Máy phát điện Bộ 2

6 Cưa máy các loại Cái 3

7 Cưa tay Cái 4

8 Thang các loại Cái 0

9 Đèn pin Cái 10

10 Đèn cứu hộ các loại Cái 0

Phụ lục V
TỔNG HỢP CÓ THỂ HUY ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN THAM GIA CÔNG TÁC 

PHÒNG CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN 

PHƯỜNG CẨM LỆ
(Đính kèm Phương án số       /PA-PCTT  ngày       tháng       năm 20 26  của UBND 

phường Cẩm Lệ)

TT
Danh mục trang thiết bị, 

phương tiện
Đơn vị tính Phường Cẩm Lệ
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12 Búa các loại Cái 5

13 Áo mưa Bộ 10

14 Ủng Đôi 15

15 Đèn sạc Cái 10

16 Máy bơm Cái 0

17 Ống nhòm Cái 0

18 Đèn báo bão Cái 0

19 Xe tời kéo Cái 0

20 Xe bò kéo Cái 0

21 Khác

III Thông tin liên lạc

1 Máy vi tính Bộ 1

2 Máy fax Cái 0

3 Loa phát thanh công cộng Cái 0

4 Loa cầm tay Cái 2

5 Máy bộ đàm Bộ 0

6 Xe loa lưu động Xe 1

7 Trống, kẻng báo động Cái 0

8 Điện thoại bàn trực bão Cái 1

9 Radio Cái 0

10 Khác

Thừa kế lại năm 2025 (tiếp tục rà soát cập nhật)

11 Cuốc, xẻng, câu liêm, rựa.. Cái 15
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Gạo (tấn)
Mỳ tôm 

(thùng) 

Nước 

uống 

(chai)

Lương 

khô (tấn)

Thuốc khử 

trùng nước 

các loại (cơ 

số thuốc)

Viên lọc 

nước 

(viên)

Khác

Phường Cẩm Lệ 6 400 2200 40 200

1 Khuê Trung 1 100 thùng 1000 0 10 100 0

2 Hòa Thọ Đông 1 100 thùng 1000 0 10 100 0

3 Hoà Thọ Tây 2 200 thùng 2000 0 20 200 0

Dự kiến

Phụ lục VI

TỔNG HỢP NHU YẾU PHẨM PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI 

TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM LỆ

(Đính kèm Phương án số       /PA-PCTT  ngày        tháng       năm 20 26  của UBND phường Cẩm Lệ)

Số lượng hiện có thể huy động và có khả năng huy động

STT Địa phương Ghi chú
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1 Nguyễn Hải Đường Chủ tịch UBND phường Trưởng ban 0913 496 249

2 Nguyễn Phước Sơn Phó Chủ tịch UBND phường
Phó Trưởng ban Thường 

trực
0914 310 045

3 Tạ Hoàng Ân
Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

phường
Phó Trưởng ban 0984 249 738

4 Hồ Quốc Hải Trưởng Công an phường Phó Trưởng ban 0935 559 707

5 Lê Trùng Dương
Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị phường
Phó Trưởng ban 0935 979 877

6 Nguyễn Thị Quyên
Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND phường
Ủy viên 0944 533 399

7 Nguyễn Ngô Trung Việt
Trưởng Phòng Văn Hóa và Xã 

hội phường
Ủy viên 0905 904 139

8 Nguyễn Văn Thanh
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
Ủy viên 0906 544 686

9 Đoàn Văn Hòa
Giám đốc Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ sự nghiệp công
Ủy viên 0905223237

10 Ngô Trần Thụy Linh
Giám đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công
Uỷ viên 0905 482 627

11 Trần Thế Nhân
PTP Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

phụ trách PCTT
Uỷ viên 0935 228 880

12 Bùi Thị Thanh Tâm Phụ trách trạm Y tế phường Ủy viên 0989 444 044

DANH SÁCH

Thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Cẩm Lệ

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         tháng        năm 2026 của UBND phường Cẩm Lệ

Chức vụ Ban Chỉ huySTT Họ và Tên Chức vụ Số Điện thoại
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Chức vụ Ban Chỉ huySTT Họ và Tên Chức vụ Số Điện thoại

13 Nguyễn Kim Tâm
Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

phường
Ủy viên 0935 301 300

14 Trần Anh Dũng Phó Trưởng Công an phường Ủy viên 0905 011 112

15 Trần Trung Thanh Chủ tịch UBMTTQVN   phường Thành viên 0942 017 729

16 Lê Thanh Hải
PCT UBMTTQVN đồng thời là 

Bí thư Đoàn Thanh niên phường
Thành viên 0905 103 102

17 Phạm Trường Tuấn
PCT UBMTTQVN đồng thời là 

Chủ tịch Hội CCB phường
Thành viên 0905 085 522

18 Nguyễn Quang Vinh
PCT UBMTTQVN đồng thời là 

Chủ tịch Hội Nông dân phường
Thành viên 0905 297 791

19 Lê Thị Thu Hường
PCT UBMTTQVN đồng thời là 

Chủ tịch Hội LHPN phường
Thành viên 0905 099 298

20 Đặng Hữu Đức

PCT UBMTTQVN đồng thời là 

Chủ tịch Công Đoàn phường Hội 

LHPN phường

Thành viên 0935 333 505

21 Phạm Xuân Thọ
Giám đốc Xí nghiệp cấp nước 

Khu vực II
Thành viên

Trực ban 0236 

3674674

22 Nguyễn Quang Minh Giám đốc Điện lực Cẩm Lệ Thành Viên 0989 207 209
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